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 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÁNH HÒA

      DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BHXH TỪ 01 THÁNG TRỞ LÊN
(Tính tại thời điểm 31/08/2023)
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I VĂN PHÒNG TỈNH 108,598,338,202 25,140,957,409
1 Hộ kinh doanh MANGO SPA & NAIL 1 14,400,000 0 9
2 HỘ KINH DOANH ROYAL SALON 1 14,400,000 0 9
3 Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Giặt Ủi MXT 1 16,506,000 133,122 12
4 Hộ Kinh doanh Quán BrewHaHa 1 11,520,000 0 8
5 HTX  Cơ giới - Xây dựng  Vĩnh Thái 1 14,643,400 0 9
6 Công ty TNHH Hồ Tiên 1 10,800,000 0 1
7 Công ty CP Du lịch sinh thái Thanh Vân 1 12,660,000 0 1
8 Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam 1 48,120,000 0 7
9 Công ty Cổ phần RSM 1 10,095,000 0 2

10 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vĩnh Phương 1 23,400,000 0 6
11 Công ty TNHH Good Day Venaja 1 16,200,000 0 6
12 Trường Mầm Non Bé Ngoan 1 20,869,832 0 14
13 Lớp Mầm Non Thuận Hòa 1 14,505,794 0 10

14 Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Trần Đại Nghĩa 1 10,371,296 0 8

15 Lớp Mầm Non Minh Tâm 1 14,747,648 0 11
16 Trường Mầm Non Ong Vàng 1 25,218,661 0 18
17 Mầm non Tư thục Trang Anh 1 10,170,940 0 8
18 Mầm Non Những Ngôi Sao Nhỏ 1 13,424,000 0 10
19 Công Ty Cổ Phần Thành Công 1 12,800,000 0 8
20 Chi nhánh Cty TNHH Việt Hương tại Nha Trang 1 16,946,176 0 11
21 Công ty TNHH Anh Bình 1 17,016,000 363,989 6
22 Công ty TNHH Nguyên Bằng 1 10,731,077 77,312 8
23 Công ty TNHH E.T.N.T 1 25,707,656 0 15

24 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh
Khuê 1 289,479,750 0 187

25 Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Nha Trang 1 30,092,656 0 21
26 Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Sơn 1 618,945,768 0 439
27 Công ty TNHH Lan Anh 1 138,680,640 0 78
28 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ MỸ KHÁNH 1 56,905,920 0 40
29 Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang 1 176,472,000 0 101
30 Công ty TNHH Muối Thanh Tâm Nha Trang 1 23,036,637 0 16
31 Công ty TNHH Ngọc Long 1 27,209,216 0 19
32 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Môn 1 39,025,600 0 27
33 Công Ty TNHH Minh Tuyết Nha Trang 1 56,705,280 0 40
34 Công ty TNHH xây lắp 19/5 1 14,275,045 0 10
35 Công ty TNHH Xây Dựng Thống Nhất 1 16,928,000 0 10
36 Công Ty TNHH Kim Hoàng 1 12,320,000 0 8
37 Công Ty C.P SQ Nha Trang 1 89,644,359 1,548 58
38 Công ty TNHH TM - SX Tiến Linh 1 19,428,750 0 14
39 Công Ty Cổ Phần PONAGA 1 10,878,216 0 3

40 Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng- CN
Công Ty TNHH In SX DV TM Vận tải Bao Bì Nam Hải 1 171,453,520 0 119

41 Doanh nghiệp tư nhân Phương Yến 1 18,447,360 0 11

42 Công ty TNHH dịch vụ mỹ thuật - nhiếp ảnh Long Phú 1 17,652,400 0 11
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43 Công ty cổ phần giám định hàng hóa và Hàng Hải Quốc
Tế 1 11,476,468 0 6

44 Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Vân Phong 1 35,656,500 0 14
45 Công ty TNHH Thương mại Liên Sơn 1 33,279,000 0 24
46 Công Ty TNHH Mai Trần 1 10,122,500 0 6
47 CTY Cổ phần điện tử tin học viễn thông thế hệ mới 1 15,696,000 0 11
48 Công ty TNHH ôtô Tín Thanh 1 130,400,000 0 96
49 Công ty TNHH Vinh Phú 1 11,264,000 0 4
50 Công Ty Cổ Phần Logistics Tân Thế Giới 1 60,896,000 0 36
51 Công ty TNHH Một thành viên Tiến Thanh 1 11,200,000 0 7
52 Công ty CP Sài Gòn Cam Ranh 1 14,400,000 0 9
53 Công ty CP Du lịch sinh thái Thanh Vân 1 436,833,500 0 151
54 Công ty TNHH thương mại & địa ốc Đắc Sinh 1 15,856,000 0 10
55 Công ty TNHH POWERBOWL Nha Trang 1 19,824,000 0 12
56 Công ty TNHH TM & DV VTT 1 27,360,000 200,578 19
57 Công ty TNHH An Bình Stone 1 101,245,127 0 75
58 Công ty cổ phần Sản xuất - Thương Mại Violet 1 11,569,355 0 6
59 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 1 33,760,000 0 20
60 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Đạt 1 23,638,710 212,220 16

61 Công ty TNHH Tư vấn, Thiết kế và Xây dựng Song Mã 1 12,960,000 0 9

62 Công ty Cổ phần Á Châu 1 44,488,704 0 31
63 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Thành 1 13,002,258 0 9
64 Công ty TNHH MOA 1 13,759,603 0 9
65 Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân 1 14,259,456 0 10

66 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu 1 48,642,048 0 21

67 Công Ty  Cổ Phần Đầu Tư Khánh Hà 1 44,419,200 343,503 13
68 Công Ty TNHH Hoàng Phát Long 1 14,176,768 0 8
69 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Thái Xuân 1 18,658,128 0 8

70 Công Ty TNHH Một Thành Viên ATC-Trầm Hương
Khánh Hòa 1 21,252,155 0 14

71 Công Ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Vinh 1 19,828,224 163,665 13

72 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng Vịnh Nha Trang 1 10,880,000 0 5

73 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Biển Việt 1 37,328,947 0 26
74 Công Ty Cổ Phần Ana Marina Nha Trang 1 107,462,000 1,331,264 56
75 Công Ty TNHH Queen Ann Nha Trang 1 104,607,216 0 73
76 Công Ty TNHH Thực Phẩm & Nông Sản Hoàng Lan 1 10,954,213 0 8
77 Công ty Cổ Phần Hoàn Cầu Ninh Hòa 1 106,527,827 0 65

78 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mai Phương
NT 1 18,544,653 0 13

79 Công Ty TNHH Xây lắp - Cơ khí Tân Hoàng Long 1 26,196,787 8,713 18
80 Công Ty CP DV Bảo Vệ Nguyên Long Việt Nam 1 10,048,081 1 6
81 Công Ty Cổ phần  Đầu Tư Mỹ Đức 1 45,639,015 0 30

82 Công Ty CP Đầu Tư Và DV Khách Sạn Thái Bình Dương 1 79,733,952 0 54

83 Công Ty TNHH DV Mặt Đất Hàng Không 1 363,788,550 0 223
84 Công Ty TNHH Thai - Viet VenTures 1 17,111,040 0 12
85 Công ty Cổ phần Đầu tư ROSAKA NT 1 11,274,479 0 9

86 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sao Biển
Nha Trang 1 16,160,000 0 11

87 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giặt ủi Tinh Khôi 1 17,469,440 155,962 12

88 Công ty TNHH TMDV Xây dựng Khánh Hòa 1 11,520,000 0 8
89 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tri Giao 1 11,468,480 0 6
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90 Công ty TNHH Vinh Hồng Hưng 1 30,665,132 0 21
91 Công ty TNHH TM-DV Hồng Hải NT 1 11,520,000 0 8
92 Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại Việt Mỹ 1 16,942,080 0 12
93 Công ty Cổ phần Osmile 1 30,720,000 0 18
94 Công ty TNHH Diệt Mối - Khử Trùng Miền Trung 1 11,520,000 0 8
95 Công ty TNHH Cơ Điện Tín Phát 1 13,629,000 0 10
96 Công ty TNHH Sen Spa 1 30,912,000 0 23
97 CÔNG TY TNHH DU LỊCH ÂU VIỆT 1 47,597,725 12,480 25
98 CÔNG TY TNHH MTV SEN VIỆT NHA TRANG 1 57,054,562 0 39
99 CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT HẢI NHA TRANG 1 52,000,000 156,319 34

100 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nha Trang 1 143,752,500 0 75
101 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Đại Thanh 1 37,825,320 0 26
102 Công ty TNHH Thang máy Minh Nhân 1 12,960,000 0 9
103 Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Đồng An 1 18,021,496 0 13
104 Công ty TNHH Union Light Viet 1 11,833,409 0 8
105 Công ty TNHH Cơ Điện Khánh Hòa 1 20,006,400 0 14
106 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hải Ân 1 12,896,000 0 8
107 CÔNG TY CỐ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẤT MỚI 1 95,919,124 0 65

108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
KHÁNH VIỆT 1 15,868,528 0 11

109 Công ty TNHH Vật tư Thủy sản Việt Nam 1 13,548,800 418 9
110 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch thuật Sunday 1 10,006,764 52,604 6
111 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nha Trang 1 29,439,071 0 19
112 Công ty TNHH LMK 1 20,148,414 0 14
113 Công ty TNHH Cat Tiger Khareal 1 34,624,000 0 20
114 Công ty TNHH Kế toán Tài chính FATA 1 15,040,000 0 9
115 Công ty TNHH Ôtô VW Nha Trang 1 24,572,130 0 15
116 Công ty Cổ phần CM Nha Trang 1 53,056,000 0 35
117 Công ty TNHH Hằng Thu Pharma 1 52,751,200 4,866,789 5

118 Công ty Cổ phần Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung và Tây
Nguyên 1 16,182,500 0 9

119 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Vĩnh Tường NT 1 12,067,200 0 6

120 Công ty TNHH Dịch vụ & Cơ khí Minh Long 1 20,480,000 0 13

121 Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngọc Trang Tiêu cục tại
Khánh Hòa 1 37,145,489 0 26

122 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mỹ Anh 1 15,410,236 0 9

123 Công ty TNHH Siêu thị Ngũ Kim & Dụng Cụ Việt Nam 1 13,760,000 0 7

124 Công ty TNHH MTV Vận tải Hoàng Lộc Phúc 1 24,921,600 0 17
125 Công ty TNHH TM - SX Ngọc Tuấn 1 25,920,000 13,576 18
126 Công ty TNHH Thủy sản Uy Tiến 1 12,339,200 0 8

127 Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Đầu tư và Xuất
Nhập khẩu Việt Ý 1 26,400,000 0 18

128 Công ty Cổ phần VIRGO Nha Trang 1 10,945,000 0 7
129 Công ty TNHH Thương mại - Du lịch DDK 1 11,610,992 89,640 8

130 Chi nhánh Công ty Cổ phần YM TRIBE tại Nha Trang 1 13,664,000 0 7

131 Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Minh Tiến 1 12,821,760 0 9

132 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn
Thạnh 1 13,220,930 3,585 5

133 Công ty TNHH Cherryblossom Nha Trang 1 10,649,600 0 4
134 Công ty TNHH MTV SEAWINDOW 1 13,302,926 288 9
135 Công ty TNHH Quốc Linh KH 1 12,572,167 0 9
136 Công ty Cổ phần RSM 1 198,440,000 0 90

TT  TÊN ĐƠN VỊ
SỐ

THÁNG
NỢ BHXH

TỔNG SỐ TIỀN
NỢ BHXH,

BHYT, BHTN,
BHTNLĐ-BNN

LÃI CHẬM
ĐÓNG

SỐ
LAO

ĐỘNG



4

137 Công ty TNHH Được Tiến 1 16,356,800 0 11
138 Công ty TNHH Du lịch Lucky Sun 1 20,478,977 0 17
139 Công ty TNHH Dịch vụ TM AIR & TOURS 1 13,760,000 0 6
140 Công ty TNHH Anh Mỹ VN 1 10,080,000 0 7
141 Công Ty Cổ Phần Anh Minh Hiếu Khách 1 10,233,600 0 7
142 Công ty CP TM và Du lịch Xuân Nam 1 37,600,000 0 20
143 Công ty TNHH MTV Thép Ngọc Huệ 1 12,096,000 0 9

144 CN Công ty CP TM và Dịch vụ VIET DELI MỚI TẠI
NHA TRANG 1 92,650,500 0 62

145 Công ty TNHH Đầu tư MNB Việt Nam 1 140,662,500 0 87
146 Công ty TNHH DV XD Cường Thịnh Phát 1 18,238,789 0 12
147 Công ty TNHH GCAP VN 1 40,397,700 11,886 26
148 Công Ty TNHH TM Du Lịch DAPHOVINA 1 26,304,000 0 18
149 Công ty TNHH Nhôm Minh Quang 1 10,016,000 248,020 7
150 Công ty CP Giáo dục TOPMIND 1 11,200,000 0 7
151 Công ty TNHH SCREEN 1 TECHNOLOGIES 1 28,105,586 0 21
152 Công ty TNHH Thương mại Huyền Trang NT 1 17,356,032 0 12
153 Công ty TNHH TM Tiến Trung 1 16,350,739 0 11
154 Công ty TNHH TM & DV Thanh Lâm 1 12,827,656 105,836 9
155 Công ty TNHH Cơ Điện SME 79 1 11,520,000 0 8

156 Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH SEALIFE
GROUP 1 63,343,770 0 40

157 Doanh nghiệp tư nhân Sáu Nở 1 12,128,000 0 8
158 Công ty Cổ phần Xây Dựng số 17 Vinaconex 1 24,440,518 0 12

159 Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại
Nha Trang 1 88,319,000 0 41

160 Công Ty Cổ phần Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ
Khánh Hòa 1 117,010,000 0 77

161 Công ty TNHH Một Thành Viên MINEXCO TERRAZZO
Nha Trang 1 11,127,680 0 8

162 Công ty Bảo hiểm VietinBank Khánh Hòa 1 51,792,000 0 20
163 Công ty TNHH Thanh Yến 1 54,764,160 0 31
164 Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa 1 440,184,960 0 230
165 Công ty Cổ phần Xe Khách Khánh Hòa 1 13,516,746 0 9

166 Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa 1 117,035,610 0 75

167 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Khánh Hòa 1 28,984,691 23,533 16

168 Công ty cổ phần Chế biến nông sản xuất khẩu Khánh Hoà 1 20,289,520 0 9

169 Công Ty Cổ Phần Ôtô Điện Máy Nha Trang 1 40,933,539 0 25
170 Công Ty CP Du Lịch Thương Mại Nha Trang 1 71,881,600 0 42
171 Công ty Cổ phần Bao Bì Khánh Hòa 1 94,992,000 0 60
172 Công ty TNHH Hoàng Hải 1 131,546,350 0 81
173 Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa 1 33,480,000 0 14

174 Công Ty Cổ phần Hoàn Cầu RESORT Vịnh Kim Cương 1 195,825,400 0 103

175 Công ty cổ phần Bê tông Khánh Hòa 1 37,353,984 0 20
176 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa 1 168,689,664 0 85

177 Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ LBN 1 97,968,293 0 84

178 Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh 1 1,491,555,776 0 719

179 Công ty TNHH Một Thành Viên Ánh Dương Nha Trang 1 55,460,480 0 31

180 Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang 1 150,073,600 0 78
181 Chi nhánh Công ty Cổ phần Mặt trời Nha Trang 1 36,307,080 0 22
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182 Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa 1 240,055,296 0 146
183 Công ty Cổ phần Hoàng Thành Nha Trang 1 477,960,000 0 280
184 Công ty TNHH Tân Thịnh Phát 1 130,079,000 0 80
185 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sao Biển 1 27,360,000 0 13

186 Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Ngọc Trai Long BEACH 1 33,174,400 0 22

187 Công Ty TNHH 71 1 55,024,000 0 36
188 Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh 1 198,148,000 0 80
189 Công ty TNHH Thương Mại  Dũng Tuyên 1 58,080,000 0 37
190 Công ty TNHH Hải Đăng 1 197,556,480 3,448 131
191 Công ty TNHH Du Lịch và Dịch vụ Hòa Phát 1 309,162,500 0 172

192 Chi nhánh Nha Trang Công ty cổ phần Xe khách Phương
Trang FUTABUSLINES 1 453,265,635 0 321

193 Công ty TNHH Hải Yến 1 286,502,100 0 99
194 Công ty TNHH Thực phẩm Hải Sơn 1 243,710,245 0 183
195 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Long 1 73,658,880 0 51

196 Chi Nhánh Nha Trang Công Ty cổ phần Dịch vụ Chuyển
phát nhanh Phương Trang FUTA 1 70,636,984 0 49

197 Công ty TNHH MOONMILK 1 175,744,000 0 114
198 Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang 1 109,861,095 0 73

199 Công Ty Cổ phần Du lịch Và Thương mại Công Thắng 1 54,880,000 0 37

200 Công ty TNHH T & L 1 49,482,500 1,414 32
201 DNTN Thương mại Ngọc Thanh 1 47,578,912 0 35
202 Công ty cổ phần Hóa mỹ phẩm Tự Nhiên 1 70,497,920 0 46
203 Công ty TNHH Khách Sạn Sun Kiss 1 13,760,000 0 8
204 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vĩnh Phương 1 580,380,500 0 348

205 Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông
WIDOSOFT 1 28,756,506 0 17

206 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vịnh Nha Trang -
PANORAMA Nha Trang 1 334,660,000 0 179

207 Công ty TNHH BAYLINK 1 10,272,000 0 4

208 Chi nhánh Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Nha Trang -
Công ty CP Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang 1 497,345,000 0 143

209 Công ty TNHH Velox Tech 1 96,820,000 0 15

210 Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Huy
Phát 1 13,351,936 0 9

211 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khánh
Hòa Foods Nest 1 27,590,144 0 19

212 Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Công Khánh 1 12,230,000 0 7
213 Công ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS 1 92,691,130 0 36
214 Văn phòng công chứng Trần Tiến Sâm 1 13,056,000 0 8
215 Công ty Cổ phần CIC.Consultant 1 26,884,320 0 12
216 Công ty Cổ phần Thương mại KHHB 1 44,573,629 319,917 32

217 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Công Nghệ Kim
Thái 1 10,816,000 0 7

218 Chi nhánh Công ty TNHH Du Lịch và Dịch Vụ Ngân Lực
tại Khánh Hòa 1 13,977,600 46,148 9

219 Chi nhánh Nha Trang- Công ty Cổ phần Vinatex Quốc Tế 1 289,307,840 0 172

220 Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Doanh Nghiệp TT200 1 14,922,500 10 10

221 Công ty TNHH CMS Khánh Hòa 1 11,334,400 93,555 8
222 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Khánh 1 16,985,255 0 12
223 Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nam Sơn 1 24,345,600 1,320 17
224 Công ty TNHH MTV DVTM Vận Tải Đại Phát 1 10,602,500 0 7
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225 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN
THỊNH 1 18,720,000 0 13

226 Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thị Tuyết Lợi 1 10,803,400 2 7

227 Công ty Cổ Phần Thực Phẩm ECO ORGANIC Nha Trang 1 11,520,000 0 8

228 Công ty TNHH DV TM Hòa An 1 13,215,644 0 9
229 Công ty TNHH Nha Trang Bay Cruise 1 12,987,500 0 4
230 Công ty TNHH XD - TM Nam Phương 1 30,180,175 290,510 20

231 Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Sinnika Việt
Nam 1 763,994,444 0 503

232 Công ty TNHH Nataco Nha Trang 1 41,368,250 0 24

233 Công ty Cổ Phần Bất Động Sản và Du Lịch Nam Thành
Đạt 1 16,128,000 0 11

234 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Wise Stay Nha
Trang 1 11,520,000 0 8

235 Công ty TNHH Trường Mầm Non Lucky Star 1 10,144,000 0 7
236 Công ty Cổ Phần Libra Nha Trang 1 115,332,500 0 66
237 Công ty TNHH Nhất Nam Thành 1 14,645,552 0 10

238 Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân
Kiến Phát - Khách sạn và Nghỉ dưỡng Vịnh Ngọc 1 82,896,740 0 47

239 Công ty TNHH TM Thịnh Phúc Tiến 1 55,532,697 397,397 38

240 Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh - Khu nghỉ dưỡng
The Arena 1 520,470,000 0 267

241 Công ty Cổ phần Yến Vàng Khánh Hòa 1 16,960,000 0 11
242 Công ty TNHH Duyên Tô 1 14,036,800 0 9

243 Công ty TNHH Một Thành viên Khách sạn Viễn Đông
Nha Trang 1 16,440,320 0 12

244 Công ty TNHH SX TM và DV Queen Nest Việt Nam 1 12,960,000 118,859 4
245 Công ty TNHH Nhà hàng Ngon Nha Trang 1 24,800,256 0 17
246 Công ty TNHH WaterWorld Việt Nam 1 75,402,500 0 49
247 Công ty Cổ phần Trung Ương 5 1 36,994,500 0 26
248 Công ty Cổ phần Embassy English 1 40,790,400 0 24
249 Công ty TNHH Du lịch Cường Thịnh Nha Trang 1 11,520,000 0 8
250 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Kim Đồng 1 11,968,000 0 5
251 Công ty TNHH Komega - X 1 1,611,787,089 5,665,592 1,163
252 Công ty TNHH Marine Farms ASA Việt Nam 1 23,962,200 0 5
253 Công ty TNHH Phu Shin 1 19,393,297 0 17
254 Công ty TNHH Thủy Sản AUSTRALIS Việt Nam 1 990,364,900 0 316
255 Công ty TNHH Việt Pháp 1 361,836,285 0 223
256 Công Ty TNHH Phát triển  AUSTRALIS 1 22,348,800 0 7
257 Công ty TNHH SCALEAQ 1 858,081,678 0 196

258 Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Apave Châu Á  -
Thái Bình Dương 1 37,779,456 0 20

259 Công ty TNHH Khu du lịch vịnh Thiên đường 1 76,248,001 0 40

260 Công ty TNHH Trường mầm non quốc tế KIDCASTLE 1 24,972,469 37,088 18

261 Công ty TNHH Shin Woo Tech 1 34,893,034 0 27
262 CÔNG TY TNHH SEYOUNG VINA 1 317,449,920 0 158
263 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm IL Shin 1 16,960,000 0 12
264 Công ty TNHH Good Day Venaja 1 36,160,000 0 20

265 Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư,
Dịch thuật và Du lịch Sea Gate 1 10,560,000 29,055 2

266 Công ty TNHH YOUJIN HS 1 10,688,938 1,022 5

267 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Minh
Hiếu 1 21,248,000 9,795 13
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268 Công ty TNHH SX DV & XD Phú Gia Hưng 1 11,531,914 83 8
269 Công Ty TNHH Biển Việt 1 106,462,356 15,748 71
270 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuấn Anh 1 12,640,000 30,171 7
271 Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa 1 54,362,664 31,447 38
272 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khánh Dung 1 10,907,200 114,824 5
273 Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 1 68,514,560 806,742 47
274 Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường Cam Ranh 1 77,487,954 1,001,438 8
275 Công ty TNHH TM DV MEGA 1 11,800,890 48,539 8
276 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn VIVAAN 1 44,107,866 229,075 12
277 Công Ty TNHH  Hoàng Quang Nha Trang 1 20,759,514 101,093 12
278 Công ty TNHH Giải pháp Năng động HT 1 14,934,400 494,868 8

279 Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Dịch Vụ
Đồng Nguyên 1 10,380,892 57,324 5

280 Lớp Mầm Non Mơ Ước Việt 1 20,978,094 0 14
281 Công ty CP Đầu tư Giáo dục úc Việt 1 34,082,157 959 25
282 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tư Lộc 1 13,438,634 134,102 9
283 Công ty TNHH Như Quỳnh FAMILY CARE 1 23,040,000 557,491 16
284 Công ty TNHH Út Vân NT 1 11,722,500 0 8

285 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Du lịch Thành
Thành 1 11,608,711 291,299 8

286 Công ty TNHH Xây dựng Nền móng Hoàng Minh 1 23,339,316 348,818 16
287 Công Ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 1 116,384,240 40,975 62
288 Công Ty TNHH Đầu Tư V.A.Ekaterinburg 1 182,472,566 24,311 111
289 Công ty TNHH B-T SEAFOOD 1 131,467,225 4,228,800 100
290 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Huy Bình 1 10,016,000 283,330 7

291 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc, Xây Dựng
Phạm Phú Và Cộng Sự 1 10,022,345 272,285 7

292 CN công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính
châu á tại Nha Trang 1 15,226,872 110,768 10

293 Văn phòng công chứng Lê Thị Kim Anh 1 20,194,112 48,578 13
294 Công ty TNHH Hồ Tiên 1 773,005,101 3,873,088 390
295 Công ty TNHH  xây dựng ánh Minh 1 15,207,000 0 9
296 Lớp Mầm non Tư thục Bé Hạnh Phúc 1 20,897,650 16,873 14
297 công ty cổ phần tư vấn & xây dựng CIC 1 50,360,083 214,042 18
298 Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const 1 15,934,746 0 11
299 Công ty TNHH Quốc Linh NT 1 15,195,000 31,148 9
300 Công ty TNHH Du Lịch Bình Trang 1 29,616,032 370,342 17
301 Công ty TNHH SX TM DV Phát Đạt 1 10,172,820 0 6
302 Công Ty Cổ Phần H&T 1 68,661,601 20,521,531 46
303 Công ty TNHH Phụng Linh NT 1 26,260,416 2,005,356 13
304 Trường Mầm non Tư thục Cửu Long 2 93,987,731 4,208,029 48
305 Công ty TNHH Ba Hồ 2 69,686,663 1,366,417 34
306 Công ty TNHH TM DV Thịnh tiến Khánh Hòa 2 10,769,205 43,999 5

307 Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ Phần Vega City (Gran
Melia Nha Trang) 2 132,441,000 394,222 8

308 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Anh Khang KH 2 13,120,000 14,527 5

309 Công Ty TNHH Công Nghệ BDC 2 12,992,062 291,753 4
310 Công ty TNHH Giáo dục năng khiếu Én Xanh 2 28,420,606 255,134 13
311 Công ty TNHH Tân Phong Nha Trang 2 11,644,705 14,200 3
312 Công ty TNHH Sejin Việt Nam 2 249,537,841 1,302,716 40
313 Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Hồng Phát 2 166,904,629 16,247,968 18
314 Công ty cổ phần Yến Sào Nha Trang 2 467,142,029 9,232,892 198
315 Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất Nha Trang 2 15,740,673 0 5
316 Văn Phòng Công Chứng Võ Thị Mỹ Nam 2 10,561,270 476,873 5
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317 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Quốc
Tiến 2 21,354,129 60,636 9

318 Công ty TNHH Thái Hà NT 2 24,885,000 0 8

319 Công ty TNHH Một thành viên sản xuất thương mại
Thành Phương 2 10,283,399 0 4

320 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Hiền 2 25,534,446 13,207 9
321 Lớp Mầm Non Tư thục Ước Mơ Xanh 2 65,427,520 0 28
322 Công ty TNHH Trung Tây Sơn 2 12,160,000 0 3
323 CÔNG TY TNHH KHOÁNG CHẤT VIỆT AN 2 12,480,000 0 5
324 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XD569 2 13,082,774 118,830 4
325 Công ty TNHH Sanh Phú NT 2 22,480,188 622,658 9
326 Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Leadership 2 12,600,000 0 3
327 Trường mầm non BABY 2 60,083,900 2,944 21
328 Mầm non Ban Mai Xanh 2 38,658,672 318,911 13
329 Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hoàng chiến 2 19,130,508 0 5
330 Công ty TNHH Sản Xuất và TM Trúc Lâm 2 30,987,712 7,328 11
331 Công ty TNHH Năng Hằng 2 11,520,000 0 4
332 Công Ty TNHH Công Trình 56 2 39,040,000 0 12

333 Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư & Xây dựng Miền trung
Tây nguyên 2 17,584,768 0 5

334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG MY 2 30,670,448 227,990 10

335 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Vận Tải Nam
Hải 2 50,624,000 179,596 15

336 Doanh nghiệp tư nhân Phố Biển 2 22,815,486 0 8
337 Công Ty TNHH Sinh Thái 2 58,176,000 0 19
338 CTy Cổ phần Truyền thông GTO 2 17,120,000 340,731 3
339 Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo Thái Bình Dương 2 64,467,615 12,309 21

340 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đất mới
(New Land) 2 34,587,191 176,409 2

341 Công ty TNHH Vé Số Trực Huệ 2 19,133,967 0 5

342 Doanh nghiệp tư nhân Du Lịch Thương mại Hưng Phú 2 68,348,176 779,173 22

343 Công ty TNHH xây dựng Thiên Phú NT 2 33,193,431 279,939 10
344 Công ty TNHH Quốc Phong Nha Trang 2 106,096,999 785,388 41
345 Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang 2 62,214,400 0 18
346 Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái Hòn Rùa 2 11,589,500 46,422 4
347 Công Ty Cổ Phần Mỹ Thuật T&T 2 89,429,504 0 29
348 Công Ty TNHH TM - DV Hoàng Lan 2 35,999,904 0 13
349 Công Ty TNHH Sơn Thịnh VN 2 42,813,440 7,928 11
350 Công Ty TNHH ống Gió Nha Trang 2 37,440,000 816 13
351 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật ACS 2 11,456,000 0 3
352 Công Ty TNHH Tư Vấn Năng Lượng Sông Trà 2 60,135,695 11,967 21

353 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Cáo
Thiên Sơn 2 23,158,400 0 8

354 Công Ty TNHH Điện Lạnh Hòa Tam Phát 2 35,776,000 0 12
355 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 2 16,691,565 0 5

356 Công ty Cổ Phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Miền
Trung 2 112,648,202 175 22

357 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Khánh Hòa 2 65,600,000 0 18
358 Công ty TNHH Xây dựng Ngân Hoàng 2 11,517,042 0 4

359 Công ty TNHH MTV Thương mại & Sản xuất Bảo Trân
Glass 2 17,126,400 0 6

360 Công ty TNHH XD Tâm Bình 2 36,170,664 0 10
361 Công ty TNHH Quảng cáo Quang Vinh NT 2 29,558,400 0 10
362 Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Nam Trung Bộ 2 219,867,500 0 40
363 Công ty TNHH Beach City 2 14,444,016 0 5
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364 Công ty TNHH Xuân Ánh Khánh Hòa 2 33,990,400 4,400 11
365 Công ty TNHH Đắc Đạt Nha Trang 2 10,737,664 811 4
366 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tú NT 2 28,492,920 1 10
367 Công ty TNHH TM-DV-SX Nam Phương Khánh Hòa 2 12,960,000 118,859 4
368 Công ty TNHH Thương mại Virgo Nha Trang 2 183,041,493 0 67

369 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa và Bác sĩ Gia đình
OLYMPIA 2 114,937,194 744,683 41

370 Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong 2 12,019,600 91,510 8

371 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Đăng Quang 2 29,440,000 0 10
372 Công ty TNHH IBON 2 39,445,000 0 11
373 Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Phương Đông 2 28,552,500 133,386 9

374 Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Việt Ý Hà Nội
Center 2 76,522,500 0 27

375 Công ty TNHH Thiên Nga Biển 2 47,354,000 177,233 14

376 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cơ khí Minh Núi 2 12,819,456 0 5

377 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Băng Liên 2 17,095,680 128,597 6
378 Công ty TNHH Xây dựng Phước Huệ 2 23,039,976 0 8
379 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng QP 2 14,011,692 116,269 5

380 Công ty TNHH TM Sản xuất và Dịch vụ Mạnh tường Bút
Trận 2 10,880,000 44,903 4

381 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phúc Nha Trang 2 25,689,600 134,538 9

382 Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đặng Nguyễn 2 37,440,000 178,289 8

383 Công ty CP Đầu tư và du lịch Tây Thái Bình Dương 2 48,352,000 0 17
384 Công ty TNHH Phúc Xuân FOODS 2 32,842,500 249,604 8

385 Công ty TNHH Dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Khánh Xuân 2 24,862,950 0 9

386 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đăng Hoàng Thanh 2 10,752,000 0 4

387 Công Ty TNHH Anh Nam Nha Trang 2 21,184,000 0 10
388 Công ty TNHH NT SONG AN 2 11,776,000 269,414 3
389 Công ty TNHH TM và DV Hồng Nguyên 2 13,632,000 0 5
390 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Handy 2 10,240,000 0 3
391 Công ty TNHH My First School By EFI 2 16,042,500 6,879 5

392 Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế
Vega Entertainment 2 224,742,852 0 52

393 Công ty Cổ Phần Cơ Khí ViNa Nha Trang 2 620,133,073 0 220
394 Công ty Cổ phần A&B Sài Gòn Nha Trang 2 663,046,107 0 47
395 Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Nha Trang 2 49,398,671 0 16

396 Công ty TNHH Thương Mại Vật Tư Nội Thất Phúc
Khang 2 12,640,000 0 4

397 Công ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng HÀ
LINH 2 14,400,000 0 5

398 Công ty TNHH Máy Phát Điện Miền Nam - Khánh Hòa 2 14,208,000 0 4

399 Công ty Cổ phần Du lịch Oải Hương 2 18,816,000 0 7

400 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B-House Design
and Building 2 10,150,179 94,631 3

401 Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị y tế Minh Hằng 2 26,969,600 0 7

402 Công ty TNHH Minh Nhật Foods NT 2 21,474,405 0 7
403 Công ty Cổ phần Địa tin học AIT 2 15,163,900 97,080 5
404 Công ty TNHH HTS International 2 16,640,000 0 4
405 Công ty TNHH Thuận Gia Group 2 15,743,000 0 5
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406 Công ty TNHH MLTECH 2 23,524,059 155,941 7
407 Công ty TNHH Cơ Khí Mỹ Thuận Nha Trang 2 11,187,200 0 4
408 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN VIỆT ÚC NT 2 30,870,784 0 11
409 Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Đồi Xanh 2 53,462,700 0 15
410 Công ty TNHH Y Tế An Sinh NT 2 41,684,992 0 14
411 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Yan Group 2 10,944,000 0 4
412 Công ty TNHH Một Thành Viên Tôi Tự 2 54,527,207 1,597 17
413 Công ty TNHH Vũ Tiến NT 2 10,604,800 0 4
414 Công ty Cổ Phần Vet Global Brand 2 43,200,000 303,635 15
415 Công ty TNHH Thẩm Mỹ Ngọc Dung Nha Trang 2 144,062,750 628,707 40
416 Công ty TNHH Đầu tư Trọng Tín Phát 2 11,132,416 0 3

417 Công ty TNHH Thực phẩm và Nông sản Hùng Phước 2 12,800,000 0 4

418 Công ty TNHH Thương mại Phúc Nguyên H&T 2 11,745,000 0 3

419 Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà hàng Ông Khánh Garden 2 40,509,000 159,901 15

420 Trụ sở Nha Trang - Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần
TSCC Việt Nam 2 11,520,000 30,340 4

421 Công ty TNHH Phước Thanh Phúc 2 56,320,000 0 16
422 Công ty TNHH Lý Bảo Nam 2 18,011,520 0 6
423 Công ty Cổ phần Truyền thông CTM 2 17,280,000 71,315 5
424 Công ty TNHH Thủy sản Sea Việt 2 16,128,000 0 6
425 Công ty TNHH TVC Digital Media 2 17,280,000 0 4
426 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Mạnh Việt 2 19,200,000 0 4
427 Công ty TNHH Duxi Media 2 10,080,000 0 4
428 Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Leadership 2 42,880,000 269,660 10

429 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Loan 2 20,336,209 137 7

430 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Sinh thái Thiên Phước 2 16,393,087 63 5

431 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Biển
Xanh 2 14,246,400 12,748 5

432 Công ty TNHH Huy Giới 2 10,080,000 5,124 4

433 Công ty TNHH In và Sản xuất Bao bì Thái Bình Dương 2 190,363,597 535,243 64

434 Công ty TNHH Victoria Investment Group 2 24,448,982 170,417 8
435 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Bảo An Phát 2 18,518,576 39,314 6
436 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HI- TREND 2 14,419,609 39,696 5
437 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại HQ 2 11,536,116 31,598 4
438 Công ty Cổ Phần An Việt 2 93,169,781 6,236 21
439 Công ty TNHH CAND C 2 14,400,000 105,024 5
440 Công ty TNHH Thương Mại Hoàn Sinh 2 28,935,474 170,775 10
441 Công ty trách nhiệm hữu hạn THT 2 23,600,000 34,920 8
442 Công ty TNHH Sejin Việt Nam 2 21,667,554 156,722 1
443 Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi 3 2 94,221,496 81,089 25

444 Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên
Thiên Food 2 11,534,612 28,282 4

445 Công ty cổ phần Xây Dựng Liên Danh 2 14,633,557 2,525 5
446 Công ty TNHH Viễn Thông Hoàng Ngọc 2 16,320,614 177,329 6
447 Công Ty TNHH Kiều Gia Nha Trang 2 21,456,072 434,011 7

448 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Văn
Trãi 2 26,839,269 630,803 9

449 Công ty TNHH Minh Lý Nha Trang 2 15,856,116 71,797 6
450 Công Ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Lân Gia 2 47,362,306 11,816 16

451 Công ty TNHH Trung tâm Thể dục thể hình & Yoga
California - Chi nhánh Nha Trang 2 44,820,000 194,628 3
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452 Công ty TNHH Đất Gốc 2 28,994,606 357,827 7
453 Công ty TNHH VIỆT HEALTH & CARE 2 19,372,502 206,300 7

454 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TA Group Khánh
Hòa 2 18,865,289 539,469 9

455 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng
Khánh Hòa 2 36,250,848 379,546 12

456 Công ty TNHH Giang Anh Khánh Hòa 2 13,350,530 317,609 4
457 Công ty TNHH Phúc Hưng NT 2 15,625,604 98,985 6
458 Mầm non 53 Dã Tượng 2 22,335,297 85,635 9
459 Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Minh Khôi 2 13,755,775 124,225 3
460 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu An Vương 2 22,353,720 168,616 6

461 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hải Yến
Nha Trang 2 29,964,600 150,035 9

462 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Thái Hòa 2 22,391,637 202,177 8

463 Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ Phần Vega City (Gran
Melia Nha Trang) 2 1,746,047,000 6,685,000 252

464 Công Ty CP ĐT Và Phát Triển  Du Lịch Khánh Hòa 2 17,267,366 781,480 4
465 Công ty TNHH An Khang 2 21,332,000 35,860,873 17
466 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHA TRANG UNI CARE 2 89,256,000 434,019 30
467 Công ty TNHH SIXEI 2 46,784,000 205,758 14

468 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Du Học Quốc
Tế Việt Úc tại Khánh Hòa 2 21,871,776 192,297 8

469 Công Ty TNHH SX-TM-DV Gia Đại 2 20,000,724 159,885 7
470 Công ty TNHH Cà phê Đất Việt 2 23,615,398 147,293 7
471 Công ty TNHH Hưng Bảo 2 114,112,000 469,802 39
472 Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Hoàng Nguyên 2 215,200,000 890,843 75
473 Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học KT 2 26,309,021 610,049 7
474 Công ty Cổ Phần Sao Việt Nha Trang 2 11,408,116 320,340 4
475 Công ty TNHH thương mại và Dịch Vụ Tấn Phát 2 35,719,247 245,531 10
476 Công ty TNHH LANOS 2 62,277,112 256,321 19
477 Công ty TNHH Nền móng và Xây dựng Vcons 2 20,112,858 130,344 7

478 Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Giao thông -Thủy
lợi 70 2 20,704,774 91,122 6

479 Công Ty TNHH Phân Phối Việt Nguyên 2 52,274,240 171,890 18

480 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG & TƯ
VẤN PHÁT TRIỂN NBB 2 10,048,000 41,468 3

481 Công ty TNHH Hoàng An Nha Trang 2 110,060,160 33,281 68
482 Công Ty TNHH Cúc Tùng 2 171,292,140 2,823,854 60
483 Trường Mầm Non ABC 2 33,924,765 518,758 12
484 Công Ty  Cổ Phần đầu tư và Xây dựng Khánh Anh 2 396,573,170 3,987,965 133

485 Công ty TNHH Quản lý & Xây Dựng Công Trình Miền
Trung 2 12,083,750 126,355 4

486 Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Việt Sơn 2 36,590,132 1,296,277 12
487 Công ty TNHH Xây dựng NT Minh Tuấn 2 116,654,895 1,621,961 33
488 Công ty Cổ phần Khánh Hòa Sport 2 266,209,663 20,370,564 42
489 Công ty TNHH M&E Thế Vinh 2 19,108,668 295,695 7

490 Công Ty TNHH Thương mại và Vật liệu Xây dựng Việt
Anh 2 177,812,704 715,093 56

491 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN TRINH 2 25,036,241 64,907 8
492 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hoàng Thủy 2 12,533,579 370,848 4
493 Công ty TNHH Vogue Resort 2 29,265,652 573,234 6
494 Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Hà 2 26,632,630 431,688 7

495 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quảng Cáo Tân
Thanh Quyền 2 15,397,600 68,869 5

496 Công ty TNHH Art Printing Nha Trang 2 39,390,550 613,115 14

TT  TÊN ĐƠN VỊ
SỐ

THÁNG
NỢ BHXH

TỔNG SỐ TIỀN
NỢ BHXH,

BHYT, BHTN,
BHTNLĐ-BNN

LÃI CHẬM
ĐÓNG

SỐ
LAO

ĐỘNG



12

497 Công ty TNHH SX-TM-DV Quảng cáo Hùng Cường 2 10,235,077 3,932,015 3
498 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV TM Vạn Toàn 2 16,932,204 617,696 6
499 Công ty TNHH Hà An 2 81,389,613 1,364,558 24
500 Công ty TNHH Thuận Phong 2 265,950,105 10,077,483 54

501 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Kỳ nghỉ Đà Nẵng tại Nha
Trang 2 19,607,680 57,848 6

502 Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học Thành Tín 2 11,568,219 572,133 4
503 Công ty TNHH Xây dựng Quốc Thành 2 41,167,459 630,543 13
504 Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Mỹ Thuận 2 22,178,008 322,188 5
505 Công ty TNHH Thương Mại Đức Nga 2 24,712,795 1,449,836 7
506 Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Nội Thất IKI 2 14,426,946 126,803 6

507 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Du Lịch Biển Đảo
Trí Nguyên 2 10,752,076 26,024 3

508 Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Thuận Thành 2 11,913,404 859,807 4

509 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thanh Nhật
Quang 2 14,526,586 43,258 5

510 Công ty TNHH DV Và TM Sao Việt 3 11,460,243 688,950 4
511 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại GreenTrip 3 16,960,000 21,678 6
512 Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Lộc An Khang 3 10,457,600 78,461 3

513 Công ty TNHH Thương Mại và  Dịch Vụ du lịch Hà
Trang 3 16,131,837 1,264,392 5

514 Công ty TNHH 2-4 Nha Trang 3 18,173,497 125,088 4

515 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VÀ DU LỊCH T.O.P VIỆT NAM TẠI KHÁNH HÒA 3 15,088,487 51,132 4

516 Công ty TNHH xây dựng Gia Hưng 3 34,633,205 62,328 9
517 Công ty TNHH Du lịch Vịnh Xanh 3 22,986,704 100,231 5

518 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Quảng Cáo B2B 3 17,750,309 249,691 5

519 Công ty TNHH ADV 3 13,440,000 130,919 3

520 Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Sơn
Hải 3 27,595,477 153,873 5

521 Công ty TNHH Đại lý Thuế H.A.T 3 52,368,000 120,550 13
522 Công Ty TNHH CLD 3 10,560,000 29,054 2
523 Công ty TNHH TM & DV Thiên Phú Nha Trang 3 16,128,000 44,375 4
524 Công ty TNHH Phát Đạt 3 18,696,000 154,319 5
525 công ty TNHH Quốc Hân 3 12,960,000 35,658 3
526 CÔNG TY TNHH INOX QUANG  CảNH 3 25,920,000 71,315 6
527 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Quân 3 20,352,000 40,675 5

528 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ
Thịnh Phát 3 10,560,000 25,093 3

529 Công Ty TNHH Nguyên Phương 3 20,640,000 48,864 5
530 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy Khang 3 15,923,734 158,464 4
531 Công ty TNHH Phương Vân 3 20,160,000 55,467 5
532 Công ty TNHH Một Thành Viên Mến 3 14,281,148 232,211 3
533 Công ty TNHH Đỗ gỗ Mỹ Nghệ Hùng Thái 3 21,105,698 103,026 5
534 Công ty TNHH Dịch vụ địa chính Đại Cát Việt 3 17,472,000 48,072 4
535 Công ty TNHH E & I Việt Hàn 3 96,020,369 1,009,926 19
536 Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng ACP 3 22,172,363 165,480 5

537 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đức Tín 3 37,038,000 120,972 4

538 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nhà Khánh
Hòa 3 12,096,000 33,281 3

539 Công ty TNHH TM và SX Hoàng Việt Trung 3 17,280,000 47,544 4
540 Công Ty CP Đầu tư và Tư vấn Quốc tế Nha Trang 3 10,752,000 147,858 2
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541 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Phú Thịnh 3 16,588,023 36,461 4

542 Công ty Cổ phần Công nghệ Modoro 3 79,680,000 1,469,167 10
543 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Năng lượng Việt 3 17,184,000 47,279 4

544 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hưng Đại Long 3 41,760,000 943,245 10

545 Công ty TNHH TM&DV GIA HÂN LAUNDRY 3 19,521,239 45,482 5
546 Công ty TNHH Thương mại Naka 3 44,310,228 256,828 4
547 Công ty TNHH Yến Hương Nha Trang 3 11,232,000 30,903 2

548 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Đại Tây
Dương 3 12,096,000 66,562 3

549 Công ty TNHH Thủy sản Phúc Thịnh Hưng 3 18,324,338 76,676 4
550 Công ty TNHH Ngoại Ngữ Gia Bảo 3 37,642,500 118,859 8

551 Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
Nam Sơn - Chi Nhánh Khánh Hòa 3 14,140,492 96,570 3

552 Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học BIOK 3 10,299,200 43,144 3
553 Công ty TNHH TM & XD Hoàng An Phát 3 18,719,920 59,429 4
554 Công ty TNHH Hải Sản Hoàng Phát 3 12,062,071 23,900 3
555 Công ty TNHH TMDV Duyên Hải 3 14,400,000 142,631 2
556 Công ty TNHH Du lịch Á Châu 3 20,808,960 57,253 5
557 Công ty TNHH TM & DV Du lịch Lê Hùng Anh 3 15,744,000 43,318 3

558 Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc phát triển xây dựng
ALDC 3 14,460,500 73,429 3

559 Công ty Cổ phần Giới Đức Hương 3 15,974,400 43,951 4
560 Công Ty TNHH Tổng Hợp Kim Thủy 3 38,880,000 242,013 9

561 Công ty TNHH Đánh bắt  và chế biến thủy sản Hoàng 3 60,960,000 358,042 6

562 Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang 3 12,384,000 168,764 3

563 Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà Khánh Hòa 3 11,527,775 52,756 2

564 Công ty TNHH Vạn Hương NT 3 17,328,348 142,504 4
565 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh Nghiệp 3 50,274,000 7,473,702 21
566 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thanh Vinh 3 17,312,231 279,622 4
567 Công ty TNHH Xây Lắp Điện Lê Tiên 3 19,968,231 139,607 4
568 Công ty TNHH Thương mại Thảo Dũng 3 17,860,244 57,750 4
569 Công ty TNHH Ames Việt Nam 3 23,374,287 152,512 5
570 Công ty TNHH Xây dựng KHT 3 36,246,528 531,787 8
571 Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Công nghệ HKT 3 70,940,408 606,824 13
572 Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Anh 3 18,262,804 368,953 4
573 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lợi NT 3 21,058,509 383,740 5
574 Công ty TNHH Wildlife in Focus VN 3 13,137,122 77,392 3
575 Công ty TNHH Tin học Tin 3 29,655,164 635,583 8

576 Công ty TNHH Dịch vụ Thiết bị Công nghiệp Phạm Gia 3 14,326,118 225,749 3

577 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cầu Đường An Phong 3 194,191,955 2,351,631 38
578 Công ty TNHH Nha Trang Hello 3 11,777,231 124,994 2
579 Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Vũ Thịnh 3 35,172,775 522,145 8
580 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu CRC 3 31,400,054 326,026 8

581 Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định và Xây Dựng Nam
Thịnh Phát 3 27,982,777 304,430 6

582 Công Ty Cổ Phần THT Nha Trang 3 86,912,815 2,482,591 22
583 Công ty TNHH Trang Long 3 82,589,701 7,826,226 21
584 Công ty TNHH TM Minh Tuấn 3 20,692,055 198,398 3

585 Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt
Nam-Công ty CP tại miền Trung và Tây Nguyên 3 163,482,292 3,489,717 16

586 Công ty TNHH Xây dựng và TM N&T 3 21,426,434 199,174 4
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587 Công ty TNHH TM và DV KIM HỘI AUTO 3 21,242,122 152,185 5
588 Công ty Cổ phần Đồng Gia Thịnh 3 33,468,085 747,464 8
589 Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà V-Home 4 48,977,164 771,430 15
590 Công ty Cổ Phần Giấy Rạng Đông 4 150,275,523 6,558,396 10

591 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh
Đức 4 98,589,214 937,142 21

592 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Nam Việt 4 28,543,875 2,492,155 7

593 Công ty TNHH Vĩnh Thành 4 65,034,886 18,784,715 18
594 CN Cty TNHH Dịch Vụ & Đại lý hàng hải Cao Minh 4 18,165,997 496,374 4

595 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
E&C 4 37,983,160 841,676 9

596 Công ty cổ phần ILEARN 4 365,263,402 15,936,788 53
597 Công Ty TNHH MTV TM - DV MH 4 180,679,708 5,881,466 41
598 Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Tín Thành 4 21,872,686 93,863 5

599 Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Phát
Triển 568 4 43,764,000 204,266 9

600 Công ty Cổ phần Đầu tư VHR 4 16,134,948 491,426 2
601 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Châu 4 51,015,137 1,692,377 12
602 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch M-V 4 10,429,057 452,837 2
603 Lớp mầm non Mai Vàng 4 14,762,496 70,707 3
604 Công ty TNHH Giáo Dục Mỹ Thành 4 12,867,432 233,135 3
605 Công ty TNHH Hoa Viên Phát 4 10,240,361 151,487 2
606 Công ty TNHH Nhật Khánh 4 24,227,275 180,992 5
607 Công ty TNHH Mai Linh Nha Trang 4 400,254,880 2,113,931 74

608 Công ty TNHH MTV Phát triển Trang Phục Phụ Nữ Kiểu
Pháp (Việt Nam) 4 3,740,168,345 46,950,656 738

609 Mầm non An Hòa 4 59,135,333 627,018 11
610 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng T.A.T 4 34,185,216 423,253 6

611 Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và xây dựng Thành
Phát 4 72,448,000 448,497 9

612 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Võ Gia 4 57,600,000 830,267 7

613 Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Phát Nha Trang 4 16,042,500 209,799 2
614 Công Ty TNHH Trà My Khánh Hòa 4 10,752,000 66,561 2
615 Công ty TNHH TM DV Cơ khí Chế tạo Sông La 4 27,417,376 155,337 5
616 Công ty TNHH Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp 4 51,938,816 282,316 9
617 Công ty Cổ phần Du lịch Mở Toàn Cầu 4 39,754,714 242,796 7
618 Công Ty TNHH TQ Hưng Thịnh 4 10,240,000 63,392 1
619 Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Toàn Thảo 4 12,544,000 77,655 2
620 Công ty TNHH Kỹ Thuật Thanh Phát 4 10,739,200 66,483 2
621 Công ty CP Giải pháp Công nghệ DIP Miền Trung 4 60,160,000 497,579 10
622 Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Phương Đạt 4 11,481,904 70,095 2
623 Công ty TNHH Tư vấn Công Minh NT 4 17,280,000 213,946 3
624 Công ty CP Phụ gia và VLXD Khánh Hòa 4 42,240,000 348,654 5
625 Công ty TNHH ATAS Nha Trang 4 11,520,000 71,315 2

626 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công
nghệ 79 4 255,062,240 1,631,376 42

627 Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng ĐNT 4 16,896,000 162,442 3
628 Công ty TNHH Home Roaster 4 30,141,339 559,641 5
629 Công ty TNHH TREASURE ISLAND MARINE 4 13,440,000 35,657 2
630 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tâm Thiện 4 10,725,036 179,616 2
631 Công ty Cổ Phần VNPRONEST 4 12,800,000 79,239 2
632 Công ty TNHH Moon & Sun 4 10,560,000 47,544 2
633 Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Việt Hàn 4 60,800,000 180,238 11
634 Công ty Cổ phần Giáo dục Cát Vàng 4 11,520,000 71,315 2
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635 Công ty TNHH Bình Minh Solar 4 10,752,000 66,561 2
636 Công ty TNHH Cường Hân 4 11,417,999 188,094 2
637 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng ACC 4 16,173,123 167,016 3
638 Công Ty TNHH Quảng Cáo Tứ Quý 4 24,787,283 146,341 4
639 Công ty TNHH Thương mại Đại Đồng Phát 4 21,058,107 420,536 4
640 Công Ty TNHH Lê Trứ 4 11,734,587 99,467 2
641 Công ty TNHH ROYALSTONE 4 13,420,592 201,400 2
642 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nguyên Đạt 4 11,184,173 177,766 2
643 Công ty TNHH Xây Dựng Tùng Anh NT 4 20,069,773 530,841 6
644 Công ty TNHH Thu Hà 4 38,880,000 2,484,761 7
645 Công ty TNHH Trương Dương 4 22,283,196 888,004 4
646 Công ty TNHH TM & DV LV Nha Trang 4 11,760,305 144,465 2
647 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Nam Lê 4 15,947,619 350,649 2
648 Công ty TNHH Thiết bị Thẩm mỹ Nha Trang 4 16,172,711 508,633 2
649 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Tiến Phát 4 27,089,645 428,557 4
650 Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Gia Tiến 4 38,502,594 822,827 7

651 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp Khánh
Hòa 4 34,807,198 1,266,295 5

652 Công ty TNHH Xây dựng - Điện HB 4 14,988,519 387,347 2
653 Công ty TNHH Giáo Dục Mỹ Tiên 5 21,243,124 347,347 4
654 Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Mai Anh 5 14,128,989 350,580 3
655 Công ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa 5 20,402,608 410,523 3
656 Công ty TNHH TM DV Đại Phú Lợi 5 27,920,878 359,897 5
657 Công ty TNHH Thanh Hiếu NT(Cây cảnh Sa đéc) 5 14,918,430 93,456 1

658 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ôtô Tân Tiến Vũ 5 13,120,000 101,060 2

659 Công ty TNHH SX và TM Thái Thành 5 15,425,000 139,068 2
660 Công ty TNHH Yến Sào Diệp Lan 5 11,600,577 316,790 2

661 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hà Thanh 5 32,443,896 2,281,147 6

662 Công ty cổ phần Men Biozyme 5 29,105,208 553,752 6
663 Bệnh Viện 22 - 12 5 1,369,245,498 66,983,602 238
664 Công ty TNHH Quảng Cáo & Nội Thất Q.A.D 5 84,494,052 1,363,057 14
665 Công ty Cổ phần Thành Tựu 5 55,154,906 6,699,263 6
666 Công ty TNHH Yumsea 5 95,608,043 1,379,716 10
667 Công ty TNHH TM và DV DL Hải Minh Nha Trang 5 10,757,490 155,603 2
668 Công ty TNHH TM & DL Gia Minh 5 172,215,692 2,311,837 33

669 Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Trang Trí Nội
Thất Đông Trúc 5 105,827,500 48,974,247 15

670 Công ty TNHH Vận tải Trần Ngọc Anh 5 39,882,752 7,780,882 7
671 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tấn Đạt 5 15,200,000 150,858 2

672 Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thương Mại Bảo
Nguyên 5 14,688,000 145,485 2

673 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Thủy sản
Khánh Hà 5 13,760,000 136,292 2

674 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Khánh Hòa 5 15,539,990 136,271 2
675 Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Hoàng Vũ 5 17,600,000 174,326 2
676 Công ty TNHH Đầu Tư Hòa Bình Nha Trang 5 21,600,000 213,946 3

677 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Phương Nam
Nha Trang 5 16,944,000 1,369,120 2

678 Công ty Cổ Phần Vạn Trường Phát - Galaxy 5 55,685,000 1,339,272 4
679 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tâm Gia 5 30,465,906 367,739 4
680 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Bảo Hiếu NT 5 39,360,000 363,356 4
681 Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Toàn Đức 5 12,220,853 191,877 1

682 Công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển Công nghệ miền
Trung 5 16,072,091 1,175,275 3
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683 Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Gia Thành 5 17,674,660 1,083,716 2

684 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Công Thành 5 316,918,559 14,291,477 58

685 Công ty TNHH Tú Tài Nha Trang 5 35,885,655 727,191 5
686 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiến Huy 5 22,542,338 2,525,252 3
687 Công ty TNHH Công nghệ KHATECH 5 19,464,220 275,438 3
688 Công ty TNHH Sơn Hà NT 5 61,550,776 891,924 10
689 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh K-H 5 10,292,119 99,375 2
690 Công Ty TNHH TM DV SX Linh Linh 5 15,682,362 233,431 2
691 Công ty Cổ phần Tôn Thép Minh Quang 5 53,444,709 1,079,545 7
692 Công Ty CP Khoáng Sản và Đầu Tư Khánh Hòa 5 150,053,860 1,911,192 11
693 Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện lạnh Trần Vũ 5 22,107,188 430,847 3
694 Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Hoàn Hiển 5 54,021,469 998,085 8
695 Công Ty cổ phần vật liệu xây dựng Thuận Phát 5 97,665,848 1,474,075 11

696 Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Thuận Nguyễn 5 40,713,139 1,524,386 3

697 Công ty TNHH Đo Đạc Thanh Phong 5 14,016,047 1,313,523 1
698 Văn phòng Thừa Phát Lại Khánh Hòa 6 41,473,282 1,981,762 4
699 Công Ty TNHH DVTM Bảo Khang 6 14,375,000 506,662 1
700 Công ty TNHH ANDA 6 12,634,518 260,621 2
701 Công ty TNHH Vận tải Lâm Linh 6 49,199,754 1,005,475 7
702 Công ty TNHH Yến sào Liên doanh 6 14,424,520 364,854 2
703 Công Ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình 510 6 251,519,170 943,338,399 150
704 Công ty TNHH DV Nhà hàng Tre xanh VN 6 63,098,497 1,165,699 5
705 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế SEATAX 6 106,140,132 1,589,257 18
706 Công Ty TNHH Dịch Vụ Phong Châu 6 47,326,568 3,927,302 5
707 Công ty TNHH Việt Vệ Nữ 6 13,500,433 268,812 2
708 Công ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Long Ngân 6 24,810,257 1,762,649 3
709 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Hải Âu 6 1,809,771,545 51,236,264 59

710 Công ty TNHH Nghiên cứu, Sản xuất giống & DVụ Nuôi
trồng Thủy Sản 6 18,291,190 365,051 3

711 Công ty cổ phần xây lắp điện Khánh Hòa 6 13,988,882 325,463 2
712 Công ty TNHH Thanh Thảo Nha Trang 6 73,574,955 1,120,005 9
713 CÔNG TY CỔ PHẦN LET'S START 6 24,592,072 377,439 2
714 Công ty TNHH Tân Cường Thịnh NT 6 12,090,624 122,013 2
715 Công ty Cổ phần Đầu tư Bạch Vân Hòn Bà 6 15,840,000 261,491 2
716 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Medavita 6 30,081,357 642,454 4
717 Công ty TNHH Nội thất A8 6 52,260,937 1,760,653 6
718 Công ty TNHH Xây dựng Nhất Tâm NT 6 21,120,000 1,022,589 2
719 Công ty Cổ Phần Đầu Tư PROPERLAND 6 23,429,468 736,885 3
720 Công ty TNHH Bột Mì Vĩnh Phát 6 37,089,892 757,251 5
721 Công ty Cổ phần Phát Triển Địa Ốc PROPERLAND 6 21,965,269 692,755 3
722 Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông NT 6 16,774,738 562,144 3

723 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng
Anh Phát 6 25,646,961 457,615 3

724 Công ty Cổ phần Khách sạn Nha Trang 6 64,477,848 1,673,353 8
725 Công ty TNHH Tổng Hợp - Xây Dựng Gia Tiến 6 14,375,298 225,241 3

726 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ An
Bình Phát 6 13,458,802 304,287 1

727 Công ty TNHH Hoàng Khang Thi 6 20,598,912 458,659 2
728 Công ty TNHH TMDV và SX Nhật Tiến 6 24,572,835 1,305,903 3
729 Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Ngọc Việt 6 10,219,867 5,418,812 2

730 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật liệu xây dựng Khánh
Hòa 7 75,901,550 7,612,109 8

731 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ nghỉ Nha
Trang 7 15,920,577 407,302 2
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732 Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang 7 26,779,717 7,512,728 3
733 Công ty Cổ phần Vinalines Nha Trang 7 60,072,282 810,268 4
734 CÔNG TY TNHH HOÀNG QUYÊN ANH 7 11,471,999 459,000 1
735 CT TNHH MTV TM DV và SX Tân Tiến Thành 7 18,762,319 289,482 2
736 Công ty TNHH cung ứng tàu biển Tân Thành 7 43,346,431 1,492,687 5
737 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TM GROUP 7 16,123,231 3,050,099 3
738 Công Ty TNHH Hoàng Phú Thái 7 567,352,845 16,426,336 59

739 Công ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật và Xây Dựng
VINATECH 7 16,917,000 384,179 1

740 Công ty TNHH TMDV Vận Tải Thành An 7 21,104,473 3,410,811 3
741 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cà Phê II 7 42,918,400 759,114 3
742 Công ty TNHH Hùng Mạnh 7 19,708,859 348,402 2
743 Công ty TNHH Công nghệ New 7 27,069,000 499,209 2
744 Công ty TNHH Sản xuất Nội thất Không Gian 2X 7 10,078,398 178,162 1
745 Công ty Cổ phần Đầu tư Hướng Mới Nha Trang 7 10,080,000 237,090 1
746 Công ty TNHH Cơ Điện WIN Khánh Hòa 7 33,527,500 599,054 3
747 Công ty TNHH TMDV Ngọc Dung 7 110,688,000 2,023,779 11
748 Công ty TNHH Thiết Kế Nội Thất D.Khai Concept 7 21,469,094 586,637 1
749 Công ty TNHH Thang máy Nam Long 7 57,119,500 1,186,745 5
750 Công ty TNHH Vận tải Huy Hoàng NT 7 10,080,000 178,289 1
751 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ FG 7 33,450,000 685,785 2
752 Công ty TNHH Đại Phát Khánh Hòa 7 27,933,595 449,468 3

753 Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Khai thác Mỏ Nam Trung
Bộ 7 12,321,529 227,577 1

754 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Trang Khánh Hòa 7 23,561,157 605,988 2

755 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Mặt Trời Mới 7 10,086,302 244,631 1
756 Công ty TNHH Xây Dựng HT38 Khánh Hòa 7 10,340,119 199,829 1
757 Công ty TNHH Năng Lượng Green Khánh Hòa 7 16,385,000 181,013 2
758 Công ty TNHH Xây dựng & Cây xanh Nha Trang 7 151,369,629 9,278,072 7
759 Công Ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng MQ 7 10,846,540 202,143 1
760 Công Ty CP Doanh Nghiệp Trẻ Khánh Hòa 7 34,720,000 623,549 3
761 Công ty TNHH ACTIONCOACH CHT FIRM 7 30,239,462 543,062 3
762 Công ty TNHH TM Dịch vụ Cơ Khí Hải Bình 7 13,011,752 335,113 1
763 Công ty TNHH TM DV Kim Ngọc 7 10,517,404 206,308 1
764 Công ty TNHH Green Bay Land 7 15,574,074 824,943 1
765 Công ty TNHH TM Kỹ thuật Điện lạnh Tuyết Sơn 8 20,263,500 393,462 2

766 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỊNH
TƯỜNG 8 29,126,372 1,599,469 4

767 Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Hội 8 15,347,100 393,627 1
768 Mầm Non Kids Color 8 24,597,498 1,003,417 2
769 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Minh Phúc 8 50,272,453 1,073,862 4

770 Công Ty TNHH MTV Thiết Bị PCCC&CNCH Khánh
Hòa 8 139,130,138 5,617,899 13

771 Hộ Kinh Doanh Richie Pet City 8 31,764,150 866,494 2
772 Công ty TNHH An Phú Nha Trang 8 62,207,544 1,317,335 3
773 Doanh nghiệp tư nhân Văn Thanh 8 10,752,000 232,964 1
774 Công ty TNHH Quế Thảo 8 11,519,483 249,555 1
775 Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại dịch vụ Việt An 8 21,504,000 465,928 2
776 Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Trường Tâm 8 14,144,000 277,339 2

777 Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Hưng Phát Thịnh 8 70,144,000 1,972,155 5

778 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Lê 8 37,687,000 847,170 3
779 Công Ty TNHH TM - DV Thiên Bảo 8 38,213,888 1,056,358 4
780 Công Ty TNHH Thép Mỹ Thuật 8 20,480,000 444,055 2
781 Công Ty TNHH XD 189 8 97,084,440 2,588,726 6
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782 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trung Tín 8 20,219,783 430,282 2
783 Công Ty TNHH Điện Toán Tin Học Toàn Tâm 8 10,737,664 232,653 1
784 Công ty TNHH OLIVIA 8 21,504,000 465,928 2
785 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ANT 8 23,040,000 499,208 2
786 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hưng Quốc 8 12,799,578 277,298 1
787 Công ty TNHH MTV Phát Thịnh Nha Trang 8 20,324,350 440,332 2
788 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Minh Đăng 8 11,519,825 249,588 1

789 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Giải pháp Phần mềm Q2 8 23,240,970 523,409 2

790 Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng V.M tại Nha
Trang 8 15,153,196 312,932 1

791 Công ty TNHH Xây dựng & TM Thuận Tiến 8 21,504,000 466,847 2
792 Công ty TNHH sản xuất Thương mại TYGO 8 23,040,000 499,208 2
793 Công ty TNHH Một Thành Viên TM&DV ACR 8 11,520,000 249,604 1
794 Công ty TNHH Kiến trúc H&A 8 40,136,483 844,688 3
795 Công TY TNHH VIEWTECH 8 12,800,000 277,339 1
796 Công ty TNHH Mỹ Tâm NT 8 10,737,664 232,653 1
797 Công ty TNHH DV Quân Sơn 8 29,676,800 690,852 2
798 Công ty TNHH Thang máy Công nghệ Xanh 8 35,700,000 801,779 4

799 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật điện viễn thông Đồng
Thắm 8 43,008,000 931,857 4

800 Công ty TNHH Tín Đạt LT 8 21,504,000 465,928 2
801 Công ty CP Xây dựng và dịch vụ Thương mại GS 8 15,338,411 330,732 1
802 Công ty TNNH Universal Group 8 10,674,434 225,512 1
803 Công ty TNHH TM Và DV Bảo Kim 8 11,395,072 246,896 1
804 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhật Vy 8 12,800,000 277,339 1
805 Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoạt Em 8 10,752,000 244,058 1
806 Công ty TNHH Du lịch Thuận Thảo QH 8 15,318,659 328,833 1
807 Công ty TNHH URS 8 11,520,000 249,604 1

808 Công ty Cổ Phần Thương Mại, Dịch Vụ TDTT Vĩnh Hải 8 11,520,000 249,604 1

809 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Yên Bình 8 15,360,000 332,806 1
810 Công ty TNHH Kiến Trúc DO.T 8 12,800,000 277,339 1
811 Công ty TNHH FISHI Nha Trang 8 10,365,000 201,206 1
812 Công ty TNHH MTV Trắc Địa Thanh Phú 8 41,310,000 1,017,202 3
813 Công ty TNHH Ngọc Lan Nha Trang 8 21,504,000 465,928 2
814 Công ty Cổ Phần Điền Tài Phát 8 27,136,000 692,222 2

815 Công ty Cổ Phần Cung Ứng Hóa Chất, Vật Tư, Kiểm Soát
Côn Trùng Việt Nam 8 10,737,664 232,653 1

816 Công ty TNHH TV - XD Trọng Tín 8 23,040,000 499,208 2
817 Công ty TNHH NDT & MSC 8 21,117,000 505,548 1

818 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến và Sản Xuất
Liên Hiệp 8 34,560,000 891,446 3

819 Công ty TNHH MTV Vận Tải - Thương Mại và Dịch Vụ
Liên Tỉnh 8 23,025,000 497,768 1

820 Công ty Cổ Phần Trường Tín Khánh Hòa 8 14,400,000 249,604 3
821 Công ty TNHH Minh Bảo Khang 8 15,360,000 332,806 1
822 Công ty TNHH Vsignature 8 25,920,000 641,840 2
823 Công ty TNHH Tiến Phát Nha Trang 8 10,752,000 244,782 1

824 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha
Trang 8 344,754,895 8,560,265 18

825 Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Thương mại Luận Lan 8 25,863,896 597,557 2

826 DNTN Hòa Trang 8 11,400,952 281,297 1
827 Công ty TNHH HIE MEDIA 8 76,860,185 3,366,435 4
828 NGO Fontana - Văn phòng dự án tại Khánh Hòa 8 12,650,000 271,633 1
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829 Công ty TNHH Nam Việt Khánh Hòa 8 14,434,466 425,982 3

830 Công ty TNHH MTV Xây dựng và TM Đại Thắng Khánh
Hòa 8 13,023,546 288,266 1

831 Công ty TNHH Khánh Quân 8 32,023,135 729,859 2
832 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Gia Lộc 8 89,757,900 2,034,080 7
833 Công Ty TNHH Ô Tô Boy 8 68,627,099 1,722,251 5

834 CTy TNHH Thương mại - Sản xuất rèm cửa Hiệp Thành 8 11,314,010 522,881 1

835 Công ty TNHH Vườn Nướng 8 17,919,732 463,904 1

836 Công ty CP Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch
EMERALD ECO 8 12,852,721 358,802 1

837 Công ty TNHH Tường Minh Ý 8 77,379,736 4,885,377 7

838 Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hải An Nha Trang 8 22,897,962 1,302,215 1

839 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Du Lịch
Không Gian Xanh 9 36,104,883 930,899 2

840 Công ty TNHH Khách Sạn và Du Lịch Khánh Vy 9 23,688,955 574,886 2
841 Cty TNHH Một thành viên Liên Đạt 9 106,349,539 4,548,926 7
842 Công ty TNHH KOI Việt Nam 9 22,369,326 681,263 1
843 Công ty TNHH TM DV Nam Hợp Hưng 9 28,182,405 1,080,607 2
844 Công ty TNHH Việt Năng Lượng 9 22,508,642 1,011,828 2
845 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Phú 9 25,056,000 643,426 2
846 Công Ty TNHH TM DV & Kỹ Thuật Thịnh Phát 9 20,448,000 740,555 1
847 Công ty TNHH Thủy sản và Nông sản Trinh Quán 9 12,095,636 495,391 1

848 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG
HƯNG 9 25,420,879 633,553 2

849 Công ty Cổ Phần VTB Trường Thịnh 9 279,051,677 8,636,976 19
850 Công ty TNHH Thành Phát Khánh Hòa 9 24,192,000 894,565 2

851 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương
Mại và Xây Dựng An Nguyễn 9 12,096,000 310,619 1

852 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T&T Khánh Hòa 9 14,400,000 381,068 1
853 Công ty TNHH TM & DV Minh Cảnh 9 21,149,088 1,386,090 1
854 Công ty Cổ phần Dịch vụ & Công nghệ Cam Ranh 9 36,012,252 7,664,909 1
855 Công ty TNHH Sữa chữa Ôtô IZUZU Nha Trang 9 103,104,338 20,722,285 7
856 Công ty TNHH Bảo Trân 9 21,063,186 1,599,955 2
857 Công ty TNHH Cà phê Hạt rang xay Hakafe 10 11,559,764 1,042,351 1
858 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng NT 10 14,331,437 548,459 1
859 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Phúc Thành 10 61,390,869 3,073,157 5
860 Công ty TNHH Xuân Nguyên 10 43,589,045 2,055,044 4
861 Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Anh Việt KH 10 12,863,831 690,937 1
862 Công ty TNHH Hải sản Bền Vững 10 23,494,400 698,135 2
863 Công ty TNHH Tổng kho Nha Trang 10 14,399,260 427,799 1

864 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Tế
KLM Nha Trang 10 10,884,182 444,000 1

865 Công ty TNHH TM & DV Linh's 10 14,541,886 2,240,259 1
866 Công ty TNHH TM Quân Khôi 10 11,887,329 1,517,104 1
867 Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Tiến Thành PY 10 24,549,311 1,392,801 1
868 Công Ty Cổ Phần Sun Taxi 11 1,299,895,086 39,184,789 108
869 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 2H Việt Nam 11 13,551,099 1,397,728 1
870 Hộ Kinh Doanh Căn Hộ OLIVIA 11 14,780,983 497,193 1
871 Công ty TNHH MTV Đại Dương Xanh 11 50,112,859 2,254,417 3
872 Công Ty TNHH Kostech 11 21,120,000 710,848 1
873 Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Du lịch HANA 11 19,242,500 723,561 1
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874 Công ty TNHH Xây dựng Đông Lộc NT 11 97,286,089 3,318,158 6
875 Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư DP 11 53,825,000 2,070,372 2
876 Công ty  TNHH Thương mại  Inox Kim Tuyết 11 15,840,000 533,194 1

877 Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Eastern Unicorn 11 49,000,000 1,881,408 1

878 Công ty TNHH Đỉnh Phú 11 16,119,000 550,972 1

879 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Tập Đoàn Sao
Vàng 11 17,600,000 592,373 1

880 Công ty TNHH Silver Star NT (Người nước ngoài) 11 23,629,217 1,775,439 1
881 Công ty cổ phần Ngọc Khang 11 252,670,280 20,510,954 15
882 Công Ty TNHH TM DV DL Khánh Phong 11 15,918,459 2,558,774 1
883 Công ty TNHH Nasa Nha Trang 12 29,716,125 1,057,512 1
884 Công ty TNHH Điện Lạnh Miền Trung 12 148,344,000 6,150,575 8
885 Công Ty TNHH Vịnh Cá Heo 12 15,320,000 573,974 1

886 Công Ty TNHH MTV TM DV Nước Giải Khát Miền
Trung 12 16,086,000 602,335 1

887 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quốc Kim 12 126,418,441 4,731,734 7
888 Công ty TNHH TM DV Đồng Tiến 12 34,470,000 1,290,715 2
889 Công ty TNHH OHE 12 17,081,800 639,617 1
890 Công ty CP SAGOTA Khánh Hòa 12 16,086,000 646,524 1
891 Công Ty TNHH Huyền Phát Việt Nam 12 44,834,400 1,524,694 3
892 Công ty Cổ Phần Đầu Tư MARINA Cam Ranh 12 27,903,000 1,412,264 1
893 Công ty TNHH TM DV VOF Việt Nam 12 47,147,500 2,724,659 1

894 Công ty TNHH Thiết Kế và Thi Công Nội Thất V-HOME 12 47,136,186 1,969,347 1

895 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng và Thương
Mại Khôi Nguyên 12 17,280,000 668,838 1

896 Công ty TNHH TIE YOI Nha Trang 12 32,256,000 1,248,368 2
897 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HPNT 12 40,468,736 1,134,381 4
898 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ MaHa 12 54,441,151 1,836,137 3
899 Công ty TNHH Hưng Phát Khánh Hòa 12 15,153,383 1,490,861 1
900 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng nội thất T.Home 12 16,086,000 598,559 1
901 Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến An Gia 12 30,516,973 1,270,856 1
902 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Linh Thuận 13 15,825,270 612,975 1
903 Công ty TNHH TM-DV Phố Biển 13 20,575,252 1,076,176 1
904 Công ty TNHH Xây dựng Công trình Nhà Việt 13 16,019,919 628,119 1
905 Công ty TNHH TM - DV Nhật Minh Nha Trang 13 114,219,448 6,427,356 2
906 Công ty TNHH WAY OF AWESOME 13 19,523,724 1,568,739 1
907 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Lộc Đại Phát 13 25,286,370 1,685,251 1
908 Công ty TNHH MTV Thiên An Phát 13 16,788,778 4,299,258 1
909 Công ty TNHH Eco Shrimp 13 29,250,000 1,220,694 1
910 Công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam 13 54,126,400 2,008,912 3
911 Công ty TNHH Một thành viên Biển Tiên 13 17,387,380 945,191 1
912 Công ty TNHH Hưng Phát T&H 13 20,303,842 1,594,707 1
913 Công ty TNHH TM & DV SHR 13 33,345,141 1,157,465 2
914 Công ty TNHH Thời trang Da Cá Sấu Việt Tín 13 20,151,415 788,995 1
915 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn V-HOME 13 53,055,600 3,048,815 1
916 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Du Lịch Aries 13 17,472,000 722,475 1

917 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Hữu
Nghị 13 19,422,859 1,026,078 1
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918 Doanh nghiệp tư nhân Chính Thắng 13 56,502,838 24,633,723 1
919 Công ty TNHH Vượng Tâm Phú 13 131,036,091 5,799,001 5
920 Công ty TNHH Ngô Gia TH 13 25,355,308 1,265,938 1

921 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng TÙNG
KHANG 14 41,794,426 9,357,897 2

922 Công Ty TNHH Sao Việt Window 14 32,269,061 2,682,669 2
923 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ du lịch Tứ Hải 14 48,482,500 3,009,585 1
924 Công ty TNHH Hùng Dũng 14 18,690,000 920,776 1
925 Công ty cổ phần Trần Lê Gia Trang 14 98,790,000 4,436,436 3
926 Công ty TNHH Xây dựng Lương Nguyễn 14 39,515,601 1,764,053 2

927 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢNG CÁO NHA
TRANG 14 45,556,447 2,130,571 2

928 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Yến Thanh 14 18,666,798 862,738 1
929 Công ty Cổ Phần Tư vấn Kỹ thuật Năng Lượng 14 54,647,500 2,735,600 2
930 Công Ty Cổ Phần Barista Mart's 14 45,175,000 1,951,790 2
931 Công ty TNHH Ken Nha Trang 14 26,236,321 1,470,892 1
932 Công ty Cổ phần Trimet Nha Trang Nha Trang 14 48,830,000 2,609,319 1
933 Công ty TNHH Xây Dựng và Cơ Khí Hải My 14 18,690,000 1,378,456 1
934 Công Ty TNHH Thành Đạt 15 166,428,000 6,898,563 8
935 Công Ty TNHH TM - DV - DL - Bảo Cường 15 134,266,416 20,469,822 8
936 Công ty TNHH Quang Mười 15 17,174,375 728,440 1
937 Công ty TNHH Hải Ngọc Nha Trang 15 77,241,416 3,442,442 4
938 Công Ty TNHH Tâm Việt 15 42,612,000 2,059,171 2

939 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phúc
Minh 15 42,795,000 2,174,389 2

940 Công ty TNHH LIDERTORG 15 19,749,255 953,235 1

941 Công ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Giáo Dục Khánh
Ninh 15 126,133,769 6,375,647 5

942 Công ty TNHH Xây Dựng & Đầu Tư HP7 15 10,080,000 197,939 1
943 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Minh Nam 15 36,687,928 2,962,039 2
944 Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú Construction 15 99,914,840 16,372,170 3
945 Công ty CP XD và Năng lượng Nhật Minh 15 260,605,884 21,863,912 7
946 Công ty TNHH Đầu tư E&C 15 137,281,680 7,532,482 3
947 Công ty CP Xây dựng AMA 15 99,198,223 5,729,730 4
948 Công ty TNHH Thủy Sản Sao Phương Nam 15 29,327,713 4,160,597 1
949 Công ty TNHH Vân Vương Phát 15 108,127,471 4,659,109 4
950 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Đức 16 13,727,446 5,808,637 1
951 Công ty TNHH UNIVERSAL FOOD CREATIVE 16 30,355,501 1,590,653 1
952 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 16 1,856,509,391 188,079,022 134
953 Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ C&C 16 21,252,000 1,108,959 1
954 Công ty TNHH DV Bảo vệ Trường Hải 17 40,588,002 3,698,150 2
955 Hộ Kinh doanh Hóa Phúc Thành 17 24,225,147 2,479,653 1
956 Công ty TNHH Lâm Huỳnh Gia 17 32,355,580 5,998,797 1
957 Công ty TNHH Lâm Phú Khánh Hòa 17 52,592,741 2,853,769 2

958 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nguyên Phát 17 77,945,618 20,854,276 6

959 CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ TM TẤN SANG 17 62,748,164 10,257,017 3
960 Công ty TNHH Ngô Gia Gia 17 117,973,978 10,974,051 6
961 Công ty TNHH Khoáng Sản Hoàng Giang 18 23,814,000 1,450,720 1
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962 Công ty TNHH Phạm Duy Nha Trang 18 25,225,637 1,491,715 1

963 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Huy Quang
Pro 21 18 121,851,389 12,251,711 4

964 Công ty TNHH Công nghệ Phương Linh 19 25,069,113 1,504,092 1
965 CÔNG TY TNHH NTH ACCOUNTING 19 24,083,865 4,464,399 1
966 Công ty TNHH TM & DV Tuấn Lộc Phát 19 26,026,020 1,712,326 1
967 Công ty TNHH Tư vấn Điện ETECH 19 25,095,000 1,581,029 1
968 DNTN Hoa Biển 19 26,396,700 1,749,912 1
969 Công ty Cổ Phần Tái Tạo Sức Khỏe AHMT 19 79,333,584 4,625,755 3
970 Công ty TNHH MTV Lâm Tiến Phát NT 19 54,264,000 3,840,321 2
971 Công ty TNHH IN TM và Dịch vụ Khang Thịnh 20 23,749,289 2,987,606 1

972 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ du lịch OTOM
Travel 20 24,760,760 2,453,064 1

973 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và san lấp mặt bằng
Quốc Huy 20 26,376,000 1,756,417 1

974 Công ty TNHH  Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ  Khai
Nguyên 20 27,707,316 1,815,045 1

975 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất AN Cư 20 26,376,000 1,849,238 1
976 Công ty TNHH Thương mại Đại An Nha Trang 20 34,540,000 2,300,076 1
977 Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Dương Thịnh 20 56,196,000 3,955,303 2
978 Công ty Cổ phần Bảo trì công trình D&D 20 27,462,661 3,272,104 2

979 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thành Chương
Nha Trang 20 26,326,990 2,477,915 1

980 Công ty TNHH Văn Minh NT 21 25,211,967 2,036,918 1
981 Công ty TNHH Kiến trúc TIA 21 31,861,920 2,414,827 1
982 Công ty TNHH Đông Hưng 21 75,236,294 5,729,700 2
983 Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Trúc 21 48,391,487 5,199,618 2

984 Công ty  TNHH Dịch Vụ Du Lịch Bất Động Sản Phúc
Bình 21 32,925,000 2,347,440 1

985 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Tài Nguyên
Phát 22 26,837,908 3,052,553 1

986 Công ty Cổ phần CEN Khánh Hòa 22 46,611,878 6,034,331 1

987 Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Quảng Cáo Và Sự Kiện
Hữu Tây 22 180,699,084 29,054,724 7

988 Công ty TNHH Đóng tàu Trường Hải 22 74,860,712 11,048,212 2
989 Công ty TNHH Giáo dục Thanh Thảo 23 44,740,732 9,599,006 1
990 Công Ty TNHH Xây Dựng Nhiệt Đới Xanh 23 90,773,722 11,717,113 3
991 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Khánh Ngân 23 30,154,954 2,329,940 1
992 Công ty TNHH Truyền Thông và Dịch Vụ TULIE 23 36,050,000 2,793,870 1
993 Công ty TNHH DV - SX Minh Vũ NT 23 51,388,745 2,702,710 2
994 Công ty TNHH vận tải - du lịch Đoàn Anh 25 29,558,069 2,965,171 1
995 Công ty TNHH CARO Toàn Cầu 26 47,579,460 4,600,332 1
996 Doanh nghiệp tư nhân An Trang TP 26 34,188,000 3,030,255 1
997 Công ty TNHH Tân Thạnh Phước 26 234,066,316 29,951,879 8
998 Công ty TNHH Xây dựng Bắc Vũ 27 87,378,522 8,386,768 2

999 Công ty TNHH Một thành viên Nhật Quang Khánh Hòa 27 51,220,000 5,238,774 1

1,000 Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nam Long 27 42,300,000 3,911,785 1

1,001 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Trầm Hương Khánh
Hòa 27 61,341,000 8,675,992 1

1,002 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng 77 27 108,518,942 18,922,803 1
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1,003 Công ty TNHH Quang Tuân 27 33,325,989 3,132,294 1
1,004 Công Ty TNHH Vinh Phát 28 31,143,556 4,244,236 1
1,005 Chi nhánh Công ty cổ phần Đỉnh Tâm Phát 28 75,837,202 9,071,928 1

1,006 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quản Lý & Khai Thác Hệ
Thống Khách Sạn Việt Nam 28 48,650,000 5,414,783 1

1,007 Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Bình Minh Nha
Trang 28 44,326,802 4,319,236 1

1,008 Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát 28 219,500,000 21,270,442 5
1,009 Công ty TNHH XD-TM&DV Đặng Gia KN 28 75,297,031 8,020,099 2

1,010 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại và Xây Dựng
Việt Quang 28 61,001,102 22,814,115 2

1,011 Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang 29 166,027,378 18,383,015 2
1,012 Công ty TNHH Thanh Luân 29 101,366,452 6,657,960 5
1,013 CÔNG TY TNHH GIÁP QUÝ 29 17,098,656 2,551,009 1
1,014 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Ngọc Land 29 73,366,395 9,403,775 1

1,015 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng HCT 29 114,841,624 24,029,626 3

1,016 Công ty TNHH Thương mại Nhất Nguyệt 29 36,283,557 3,682,543 1
1,017 Công ty TNHH Vận tải Du lịch Nha Trang Sun 30 36,251,123 4,363,778 1
1,018 Công Ty TNHH Tống Thành Phát 30 96,101,746 12,628,101 1
1,019 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Đức Sơn 30 102,145,362 14,431,441 3
1,020 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thuận Nhân 30 49,213,216 5,797,470 1
1,021 Công ty TNHH Thiết Kế và Xây dựng Phú Thanh 30 64,360,774 5,089,663 1
1,022 Công ty TNHH TM & DV Minh Hưng 109 30 85,230,000 9,135,588 2
1,023 Công ty TNHH XD Kỹ Thuật Tấn Phát 30 140,709,000 17,911,489 2

1,024 Công ty TNHH Xây dựng xử lý nền móng Thành Công 31 52,878,000 6,695,309 1

1,025 Công ty TNHH SX-TM-DV HNG Khánh Hòa 31 32,530,018 1,382,196 3

1,026 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quang Cường 32 164,571,000 17,730,077 3

1,027 Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thịnh NT 32 112,567,104 11,583,184 2
1,028 Công ty TNHH TMSX Đại Việt 32 40,240,000 4,540,043 1

1,029 Chi nhánh Công ty CP TM Mê Kông Xanh tại Nha Trang 32 247,564,174 32,170,735 3

1,030 Công ty TNHH Du lịch Bước Tiến Đạt 32 79,643,562 17,682,019 2

1,031 Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Tâm An Nha Trang 33 56,700,000 7,354,273 1

1,032 Công ty TNHH Mèo Lớn 34 55,943,700 7,494,883 1
1,033 Công ty TNHH Thái Sơn Khánh Hòa 34 96,300,000 11,513,760 2
1,034 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TA68 35 105,548,300 16,915,154 1

1,035 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Quy hoạch Nha Trang 35 54,825,000 6,857,669 1

1,036 Công ty TNHH Bảo Nam Travel 35 55,100,000 6,809,310 1
1,037 Công ty CP Đầu tư phát triển Du lịch Hoàng Nam 35 289,771,707 45,661,762 2
1,038 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại An Lê Gia 36 66,234,000 8,152,196 1
1,039 Công ty TNHH Thiết kế In và Quảng cáo Ưu Việt 36 47,756,000 6,107,206 1
1,040 Công ty TNHH Phương Hà My 37 50,217,919 6,617,311 1
1,041 Công Ty TNHH SX &TM Sơn Hải 37 105,918,452 30,154,379 1
1,042 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÂN TẢI HOÀNG GIA 38 73,753,664 11,011,465 1

1,043 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Và Xây Dựng
Phú Đạt 38 259,504,964 41,384,776 2
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1,044 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tự động
Hóa GRETECH 38 50,722,516 6,952,114 1

1,045 Công ty TNHH TM & XD Song Tấn 38 242,617,348 45,547,209 2
1,046 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng MIWA 39 347,339,356 51,840,837 7
1,047 Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Phúc Nha Trang 39 316,857,148 60,146,782 7
1,048 Công ty TNHH Phương Nam Land Nha Trang 39 113,188,641 19,086,954 2
1,049 Công Ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang 40 342,035,592 136,670,070 2
1,050 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ HS 40 185,025,955 37,345,985 1
1,051 Công ty TNHH Khánh Vy Nha Trang 40 52,367,850 7,450,838 1
1,052 Công ty CP Đầu tư Xây dựng T.H.M&E 40 142,038,921 23,120,328 1
1,053 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DT Khánh Hòa 41 64,700,000 9,580,781 1
1,054 Công ty TNHH Xây dựng Trường An 42 1,123,471,228 222,494,338 1

1,055 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nguyên
Khang 42 271,513,998 44,530,502 4

1,056 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Á Châu 42 96,173,356 14,863,869 2
1,057 Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Bến Du Thuyền 42 1,730,534,232 387,000,364 5
1,058 Công ty TNHH ánh Minh Châu NT 42 86,747,974 24,066,571 1
1,059 Công ty TNHH TM - DV Duy Anh Nha Trang 42 57,232,292 8,856,236 1

1,060 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Khám
Phá Vịnh Xanh 43 108,013,193 16,796,161 2

1,061 Công Ty Cổ Phần Sen Quốc Tế 43 226,551,063 42,941,362 3
1,062 Công ty TNHH Kiểm soát Dịch hại Nha Trang 44 124,206,725 27,038,473 2
1,063 Công ty TNHH MTV Trầm Hương Phú Khánh 44 55,388,371 8,873,077 1
1,064 Công ty TNHH Hai On 44 24,834,992 77,224,675 1

1,065 Công ty TNHH Xây dựng, Mỹ thuật và Thương mại
Trường Giang 44 162,622,642 26,153,479 3

1,066 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ TK 44 249,701,000 61,135,722 1
1,067 Công Ty TNHH C.I.P 44 205,669,394 35,998,929 5
1,068 Công ty Cổ phần B9 44 83,400,000 13,410,125 1
1,069 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VTS 45 73,768,000 16,042,571 1
1,070 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vân Phong 45 995,491,773 172,924,421 15

1,071 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại & Dịch vụ Đăng
Khoa 45 63,063,111 12,009,700 1

1,072 Công ty TNHH Truyền thông và Bất động sản Thọ Minh 45 80,003,092 16,737,340 1

1,073 Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nha Trang 46 213,656,959 58,159,250 2
1,074 Công ty TNHH thương mại Quốc Di 46 72,500,051 15,825,807 1
1,075 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Khánh Hòa 47 241,482,196 43,486,521 2
1,076 Công ty TNHH XPLORE 47 112,280,000 13,064,158 2
1,077 Công ty cổ phần Xây dựng Cấp Thoát Nước số 12 48 1,852,160,223 426,729,488 4

1,078 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Và Xây Dựng Bảo
Nguyên 48 230,074,698 60,003,052 1

1,079 Công ty TNHH Phần mềm H2Soft 48 569,239,340 105,926,977 7

1,080 Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Bắc Băng Dương 48 106,080,000 20,310,691 1

1,081 Công ty CP SX TM và xây dựng Vạn Ngọc Phát 49 66,380,000 13,010,576 1
1,082 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phương Nghi 52 64,559,534 12,370,278 1

1,083 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHỆ VIETKEY 53 67,381,558 12,946,469 1

1,084 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MTV Long Việt 58 208,234,806 53,462,575 1
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1,085 Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An 61 314,589,006 125,291,453 1

1,086 Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý  Xây Dựng Việt Nga 74 167,641,106 87,211,932 1

1,087 Công ty TNHH Farmtech VIETNAM 76 283,210,000 121,209,755 1

1,088 Công ty TNHH Một thành viên Đóng Tàu Nha Trang 79 11,069,017,926 7,674,397,846 55

1,089 Công ty TNHH Hồ Bơi Nha Trang 81 297,015,340 155,822,209 2
1,090 Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Cam Ranh 85 14,004,341,729 11,009,162,411 61
1,091 Công ty TNHH Thiên Quang 86 197,238,462 105,961,521 1
1,092 Công ty TNHH Hồng Anh II 100 272,907,067 177,157,822 1
1,093 Công ty TNHH Hà Phương 127 158,947,629 147,846,799 1

II THÀNH PHỐ CAM RANH 2,995,387,609 222,533,820
1 Công Ty TNHH Tin Học Minh Nhật 1 21,542,422 0 15
2 Cty TNHH TM-DV-SX Phát Lợi 1 42,705,520 0 27
3 Công ty TNHH Hồng Thanh Phát 1 44,507,136 361,132 30
4 Công ty cổ phần may Cam Ranh 1 730,974,656 12,417 469

5 Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Tiến Thành 1 11,395,072 0 9

6 Công ty TNHH TM&DV Nguyên Việt CR 1 28,487,680 0 20
7 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Minh Hằng CR 1 15,668,224 0 11
8 Công ty Cổ phần EMBASSY Cam Ranh 1 21,568,000 6,705 13

9 Phòng khám đa khoa Bảo An - Chi nhánh công ty TNHH
Lê Huỳnh Group 1 10,785,795 0 7

10 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Long Beach Food 1 12,262,400 0 8
11 Công ty TNHH TMDV và xây lắp điện Tiếp Lan 2 16,189,546 144,781 5

12 Chi nhánh DNTN TM-DV-SX Hồng Mộc - Kho chứa khí
dầu hóa lỏng (LPG) Cam Ranh 2 115,266,993 539,209 47

13 Công Ty TNHH Xuân Sơn 2 20,159,125 0 7
14 Công Ty TNHH Phước Thành 2 37,033,984 239,378 13
15 Công Ty TNHH Xây Dựng Đại Lộc 2 34,176,709 268,180 12
16 Cty TNHH Cam Ranh Computer 2 11,395,072 47,028 4
17 Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Phú An 2 11,394,538 0 4
18 Công ty TNHH Vĩnh Khương 2 14,243,840 117,570 5
19 Công ty TNHH Lê Huỳnh CR 2 28,800,000 0 9
20 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Thành Tín 2 17,092,608 0 6
21 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Hà An Phát 2 11,665,072 65,785 4

22 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Cam
Ranh 2 11,571,200 95,510 4

23 Công ty TNHH tôn thép Cam Ranh 2 18,969,804 9,270 6
24 CTy TNHH Minh Tân 2 11,430,578 120,691 4
25 Công ty TNHH Xăng Dầu Hùng Toàn 3 22,358,741 155,167 4
26 Công ty TNHH Hòa Thuận Anh 3 21,365,760 98,103 5
27 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Phước Nguyên 3 52,273,152 120,052 12
28 Cty CP Tư Vấn Xây Dựng T.A.L 3 71,284,752 1,681,635 15
29 Cty TNHH Quyết Thắng 4 60,581,809 4,215,310 14
30 Công ty TNHH Hoàng Huy Cam Ranh 4 29,329,500 183,624 5
31 Cty TNHH MTV Xây Dựng Thành Tân 4 11,409,590 118,106 2
32 Công ty TNHH XD Minh Khôi 5 15,200,000 150,556 2

33 Công ty TNHH sản xuất cát & đá METSO Khánh Hòa 5 107,466,906 1,327,964 12
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34 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tín Nghệ 5 27,107,566 562,908 3
35 Công ty TNHH xây dưng Thái Sơn Khánh Hòa 5 23,230,198 477,576 3
36 Công ty TNHH Đông Đô 6 45,546,818 1,723,685 5
37 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Việt 8 10,605,964 202,975 1
38 Công Ty TNHH Xây Dựng Cam Ranh 8 22,789,253 493,709 2
39 Công Ty TNHH Hưng Lộc 8 68,370,432 1,481,387 6
40 Công Ty TNHH Nhật Tùng 8 56,195,072 1,217,584 4
41 Công ty TNHH Hưng Thịnh PCH 8 11,378,788 268,638 1
42 Công Ty TNHH HD LAND Cam Ranh 8 28,164,702 630,495 2

43 Công ty cổ phần  ĐT-SX-TM-DV-XD Hưng Thịnh Phát 9 35,439,562 1,873,061 3

44 Công ty TNHH dịch vụ thương mại xây lắp Đại An 9 21,844,089 1,462,139 2
45 Cty TNHH nước sốt đặc sản việt DASAVI 20 791,478,651 183,361,567 37
46 Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin 20 27,493,840 1,801,118 1
47 Công ty xây dựng Phước Thịnh CR 37 135,186,490 16,898,805 3
III HUYỆN VẠN NINH 1,135,202,407 52,092,311
1 Công Ty TNHH Thương Mại Lâm Linh 1 17,984,291 24 14
2 Cty CP Du Lịch Năm Sao - Chi Nhánh Đại Lãnh 1 22,758,685 0 16
3 Công ty TNHH TM và SX Sơn Phát 1 102,462,522 0 70
4 Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Hố Sâu 1 12,381,031 0 10

5 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mai Vinh
Huy 1 15,520,000 0 12

6 Công Ty TNHH Yến Sào Fly 1 38,363,508 530,789 27
7 Công Ty TNHH TM-DV Tâm Anh Tech 1 23,757,010 0 19
8 Công Ty TNHH Việt Thành VN 1 44,993,540 0 35

9 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Đa Khoa
Nhân Tín 1 37,164,659 174,195 28

10 Công Ty Cổ Phần Thuận Đức 1 76,274,428 359,656 49
11 Công Ty TNHH Sao Biển 2 160,334,700 684,208 65
12 Công Ty TNHH Bắc Dũng 2 12,463,360 0 5
13 Công Ty Cổ Phần Sơn Nam 2 12,463,360 0 5
14 Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Tín 2 16,377,634 82,299 7

15 Công Ty TNHH MTV Khoáng Sản Sài Gòn - Vạn Hưng 2 10,240,000 0 3

16 Trường Mầm Non Sao Mai 2 19,048,457 3,172,713 8
17 Trường Mầm Non Bạch Tuyết 2 35,503,503 332,487 14
18 Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Vạn Hòa 3 24,149,475 238,164 6
19 Công ty TNHH May - Kết cườm Thảo Ly 3 16,361,466 215,141 3
20 DNTN Xăng Dầu Tân Mỹ 5 27,585,292 292,095 5
21 CTy TNHH MTV Phúc Hưng Lộc 5 10,104,545 145,149 2
22 Công Ty TNHH Vân Phong Logistics 5 11,872,230 245,022 2
23 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vân Phong 5 57,828,582 91,606 16
24 Công Ty Cổ Phần TH Đồng Tiến 6 66,079,114 2,659,326 8
25 DNTN Long Hải 6 14,956,032 205,747 2
26 Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Thiên Phúc 7 10,295,464 304,297 1

27 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Tấn Hoàng 7 28,276,314 624,973 3

28 Công Ty TNHH GKN Lê Danh 8 25,854,106 654,205 2
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29 Công Ty TNHH Thương Mại - Vận Tải - Du Lịch Khánh
Yên 9 34,266,930 1,147,695 3

30 Công Ty TNHH TM - SX Vật Liệu Xây Dựng Trọng Tín 12 15,320,000 573,652 1

31 Công Ty TNHH TM XD Duy Tường 13 20,677,330 933,909 1
32 Công Ty TNHH Phú Quý Vạn Ninh 14 42,560,000 1,920,657 2
33 Công Ty TNHH Đỗ Văn Việt Nam 17 15,146,722 30,784,983 2

34 Công Ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Bắc Vân Phong 25 29,966,624 2,516,817 1

35 Công Ty TNHH Xây Dựng Duy Sơn 25 25,811,493 3,202,502 1
IV THỊ XÃ NINH HÒA 3,909,900,284 188,173,256
1 HTX Thủ công Mỹ nghệ Xuất khẩu Vĩnh Phước 1 146,180,500 0 101

2 Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch TTC - TTC Resort
Premium - Dốc Lết 1 105,325,600 0 71

3 CÔNG TY TNHH MTV HIẾU PHÁT NH 1 24,680,000 232,436 19
4 Công ty TNHH Du Lịch Taxi Ninh Hòa 1 23,887,463 0 18
5 Công ty TNHH TV TK và XD Hưng Phát 1 21,760,000 0 14
6 Công ty TNHH MTV Chánh Hằng 1 31,015,500 0 24
7 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Anh Khoa 1 23,415,503 128,243 18
8 Công ty TNHH MTV Đại An 1 24,685,992 0 21
9 Công ty TNHH TM và DV Vận Tải Bảo Thanh 1 35,068,800 11 25

10 Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26 1 32,730,880 0 18

11 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật hàng hải Tâm Anh  VN 1 27,405,348 0 22

12 Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ xây dựng An Thành
Phát 1 12,832,000 0 10

13 Công ty TNHH Bá Ninh 1 12,640,000 107,142 10
14 Công ty TNHH Giáo dục Mầm Non Bảo Châu 1 27,382,400 0 22
15 Công ty cổ phần bê tông IBS Vân Phong 1 17,568,000 133,915 12
16 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Nhiệm 1 14,704,000 0 11
17 Công ty TNHH XD TM DV Vân Phong 1 10,751,667 83,747 8

18 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc Vân
Phong 1 25,832,000 0 19

19 Công ty TNHH Tân Khang KH 1 22,027,390 0 17
20 Công ty TNHH Ngoại ngữ quốc tế Anh Mỹ 1 13,852,800 0 10
21 Công ty TNHH Công nghiệp An Khang 1 28,418,500 0 22
22 Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Khánh Hòa 1 92,854,128 0 68
23 Công ty Cổ phần năng lượng sinh học Bình Khánh 1 35,261,657 0 26
24 Công ty TNHH Vật liệu, Đá tự nhiên Việt Nam 1 13,952,000 0 10
25 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Vân Phong 1 44,059,600 0 33
26 Công ty TNHH Trường Mầm non Bella 1 31,200,000 0 25

27 Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang - Chi Nhánh Dốc
Lết 1 10,028,800 0 8

28 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG
NGHIỆP PHÚ KHANG 1 29,253,500 0 23

29 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xuân Quang 1 16,071,510 0 13
30 Công ty cổ phần Năng Lượng Long Sơn 1 58,098,500 0 46
31 Công ty TNHH T&T Space NH 1 15,568,478 0 12
32 Công ty Cổ phần VICT 1 20,249,396 0 12
33 Công ty TNHH Cơ khí tàu biển Gia Huy VN 1 13,728,000 0 11
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34 Chi nhánh Ninh Hòa Công ty TNHH Biomass Nam Long 1 12,846,609 0 10

35 Công ty TNHH HTC Vân Phong 1 13,760,000 0 5
36 Công ty TNHH DPJ 1 103,721,401 0 53
37 Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa 1 446,001,417 2,453,090 182
38 Công ty TNHH Chế biến Gỗ Ninh Hòa 1 28,031,721 326,745 22
39 Công ty TNHH MTV TM DV Toàn Thắng 1 12,771,015 0 10
40 Công ty TNHH Vĩnh Thành NH 1 10,335,000 11,167 8

41 Công ty TNHH Khai thác Khoáng Sản Tân Hoàng Phát 1 99,402,833 137,540 76

42 Công ty TNHH SX gạch , TM và DV Khánh Thành 2 12,590,204 358,306 6
43 Cty TNHH Bình Thêm 2 14,953,800 0 6
44 Công ty TNHH PARADISE RESORT 2 18,560,000 0 7
45 DNTN Phát Tài 2 17,024,000 112,514 6
46 Công ty TNHH TM DV và Vận tải Thành Phương 2 41,917,184 128,749 16
47 Công ty TNHH Trường Thịnh Phát KH 2 11,328,000 1,274 8
48 Công ty TNHH Seven Farm 2 13,440,000 0 5
49 Công ty TNHH dịch vụ NT Bảo Minh 2 28,807,262 205,389 11
50 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VANI 2 11,519,651 0 3
51 Công ty TNHH Tài Toàn Nguyên 2 11,520,000 39,620 3
52 Công ty TNHH Tàu biển Phúc Hậu 2 14,080,000 0 6
53 Công ty TNHH Kỹ nghệ sinh học Ktech 2 17,503,190 3,505 6
54 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Minh 2 56,952,411 1,011,944 23
55 Công ty TNHH DV Thành Vinh 2 58,160,552 384,378 24
56 Hộ kinh doanh Đinh Tấn Đạt 2 16,307,200 67,301 7
57 Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Nam Vân Phong 2 239,919,216 2,005,299 77
58 Công ty TNHH Đầu tư Thủy Sản Khánh Hòa 3 22,329,066 344,897 4
59 Công ty TNHH TM-DV Hoàng Trúc 3 25,509,140 220,716 7
60 Doanh nghiệp tư nhân Phú Thạnh 3 18,970,000 73,232 5
61 Công ty TNHH Minh Tây Khánh Hòa 3 18,720,000 154,518 5

62 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ chế tạo lắp đặt cơ
khí Tân Đạt Phát 3 15,037,004 164,305 4

63 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại Bê Tông Phương
Anh 3 50,204,500 121,104 19

64 Công ty TNHH XD TM Tân Thành Đạt 3 15,402,695 126,666 4
65 Công ty TNHH Liên Hòa NH 3 14,415,633 532,089 4
66 Công ty TNHHTM & Dịch vụ MTC 4 10,239,280 63,368 2
67 Công ty TNHH Tân Hạt Ninh HOà 4 10,041,554 134,727 2
68 Công ty TNHH Nông lâm thủy sản Bé Thủy 4 11,795,688 111,523 2
69 Công ty TNHH Nguyên Khang Ninh Hoà 5 11,036,050 238,393 2
70 Lớp Mầm non KOMI 5 49,173,675 518,159 7
71 Công ty TNHH hai thành viên TSV 5 12,800,000 126,783 2
72 Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Hưng Long 5 10,507,744 327,832 2
73 Mầm non Sen Hồng 5 28,983,750 932,394 6
74 Công ty TNHH Hòa Tiến Ninh Hòa 6 16,588,800 253,220 2
75 Công ty CP Công nghệ cao Long Beach Khánh Hòa 6 26,822,400 368,991 3
76 Công ty TNHH Tin học Gia Phúc 6 13,848,101 652,172 2
77 Công ty TNHH Thái Duy 6 12,737,520 1,366,001 2
78 Công ty CP XD TM & SX Hòa Khánh 7 16,652,924 85,299,959 12
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79 Công ty TNHH Kim Thịnh KH 8 34,157,500 847,206 2
80 Công ty TNHH Thương Mại Thành Tỷ Ninh Hòa 8 10,240,000 221,871 1
81 Công ty TNHH Anh Đức Vân Phong 8 10,239,726 221,843 1
82 Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Phúc Khang 8 10,719,271 205,160 2
83 Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Quang Trinh 8 10,240,000 221,871 1
84 Công ty CP Gaia Glamping Suối Trầu 8 52,416,000 1,277,344 2
85 Công ty TNHH Thanh Nam 9 51,281,689 2,527,235 1

86 Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Minh Duy
Solutions 9 29,989,952 854,229 3

87 Công ty TNHH Ngọc Vũ Ninh Hòa 9 18,871,006 1,898,169 2
88 Công ty TNHH Quốc Cường Nha Trang 10 11,753,087 4,398,981 1
89 Công ty TNHH ITESCO 10 74,937,719 3,153,642 4
90 Công ty TNHH Bất Động Sản Phúc An Group 10 11,840,000 369,334 1
91 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Đức Khương 10 11,608,000 552,013 1
92 Công ty TNHH Xây Dựng Toàn Nguyên 11 44,621,000 1,715,754 2
93 Công ty TNHH Xây Dựng Vũ Nguyên 12 28,112,990 1,052,680 2
94 Công ty TNHH SX TM DV Hồng Nguyễn 12 14,062,464 299,695 1

95 Công ty TNHH Đầu tư thiết kế xây dựng Thuận Hưng 13 17,056,000 705,278 1

96 Công ty TNHH Phúc Quãng 14 84,818,390 8,935,223 2

97 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp và Hàng Hải Ninh
Hòa 15 23,758,468 1,337,252 1

98 Công ty TNHH Đo đạc & Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa 15 92,403,987 7,289,544 5

99 Công ty TNHH SX Phúc Đạt 15 14,532,289 1,918,835 1
100 Công ty TNHH Thành Phát NH 17 115,322,978 13,080,923 7
101 Công ty TNHH xây dựng IVCON 17 206,889,938 17,799,963 10
102 Doanh nghiệp tư nhân Khách Sạn Sân Vườn 21 18,426,728 3,440,601 1
103 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cơ khí TBA 31 79,160,000 8,683,496 2
104 Công ty TNHH Việt Phát NH 34 46,683,000 5,101,750 1
V HUYỆN KHÁNH VĨNH 163,951,031 556,403
1 Công ty TNHH Khởi Hùng 2 24,736,000 0 11
2 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Khôi 2 11,990,191 0 5
3 Công ty TNHH Xe Máy Khánh Vĩnh 2 20,480,000 0 6
4 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ 379 3 70,016,106 192,641 20

5 Công ty TNHH 1 Thành Viên Xây Dựng Khánh Dương 5 11,199,134 110,893 1

6 Công Ty TNHH Vũ Huy Hoàng Khánh Vĩnh 5 14,400,000 142,630 2

7 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Huỳnh Phong 5 11,129,600 110,239 2

VI HUYỆN DIÊN KHÁNH 6,615,744,567 923,473,463
1 Cty TNHH Đồ Hộp Khánh Hòa 1 62,820,467 528,792 43
2 Cty TNHH SX - TM Tiến Thành 1 21,184,492 0 17

3 Cty TNHH Dịch vụ Vận Tải & Thương Mại MTV Hòa
Phát 1 11,337,027 0 10

4 Cty TNHH GRANITE Đại Thành 1 28,218,560 0 21
5 Cty TNHH Sắt Thép Dũng Lan 1 20,256,000 0 16
6 Cty TNHH Pococada 1 17,580,800 145,114 14
7 Cty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng HQ 1 29,119,843 0 10
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8 Cty TNHH Cơ Khí Vinh Sơn 1 13,713,152 0 10
9 Cty TNHH ánh Ngọc 1 11,324,765 61,067 9

10 Cty TNHH Việt Hải  Nha Trang 1 18,660,800 0 11
11 Cty TNHH SXTM Thanh Long Nha Trang 1 33,838,500 0 26
12 Cty TNHH MTV Cơ Khí Minh Ân 1 19,502,700 0 16

13 Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại May Mặc Việt Phát 1 156,599,204 433,798 115

14 Cty Cổ Phần Công Nghiệp V27 1 17,929,600 0 12
15 Cty TNHH Thương Mại 30-4 Nha Trang 1 12,099,299 0 10
16 Cty TNHH Bê Tông Trường Thành 1 33,052,480 0 24

17 Cty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Kiên Cường NT 1 22,926,695 205,048 18

18 Công Ty TNHH TM Ngân Phát 1 55,253,635 433,966 41
19 Công ty TNHH Anh Mỹ DK 1 10,355,333 0 8
20 Công ty TNHH Thương mại Minh Bảo DK 1 13,897,665 122,645 10
21 Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thông 1 19,840,000 0 13
22 Công ty TNHH Bạch Loan 1 16,663,808 0 12
23 Công Ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa 1 72,400,000 1,850,858 56
24 Cty TNHH Địa Chính 7 2 20,960,224 0 10

25 Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viễn Thông  T K H 2 23,198,798 0 9

26 Cty TNHH Vỹ Lâm 2 55,460,701 437,675 22

27 Cty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Toàn Hưng 2 21,362,887 0 8

28 Cty TNHH Xây Dựng Tường Liên 2 24,904,960 0 8
29 Cty TNHH MTV Gold Khánh Hòa 2 32,262,484 128,409 10
30 Cty TNHH Cơ Khí Tiến Mạnh Nha Trang 2 39,453,374 3,616,948 18
31 Cty Cổ Phần Bao bì 3/2 2 242,137,511 14,650,750 104
32 Cty TNHH TM XD Nguyên Hùng 2 30,928,490 313,148 12
33 Cty TNHH Xây dựng Nhật Dinh 2 15,551,669 302,860 6
34 Cty TNHH Hiển Vinh 2 57,408,000 236,926 23
35 Cty Cổ Phần Cơ Khí Tri Phát 2 19,869,299 82,000 8
36 Công ty TNHH TM Huy Phát NH 2 98,517,246 2,043,442 30
37 Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Phú Diên Khánh 3 10,636,438 37,514 3
38 DNTN Toàn Đào 3 10,569,897 29,081 3
39 Công ty TNHH SX TM Nội Thất Duy Quang 3 23,510,180 408,949 4
40 Cty TNHH XD - TV XD Tân Lộc Phát 5 28,088,884 479,862 4
41 Cty TNHH MTV Đăng Quang 79 5 34,536,371 301,633 5
42 Công ty TNHH Vận tải và Xây Dựng ATT 79 5 40,000,000 396,198 4

43 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu
Minh Khải 5 30,400,000 301,110 4

44 Công ty TNHH giấy và bao bì 3/2 6 35,886,070 29,466,470 10
45 Cty TNHH Xây dựng Quyết Tiến 6 72,864,000 1,013,631 9
46 Cty TNHH Khánh Phú 7 239,060,601 5,971,937 32
47 Cty TNHH Tư vấn & Xây dựng Gia Khánh 8 52,496,032 810,239 7

48 Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ
Gia Hưng 8 22,231,474 465,468 2

49 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Kế Kiến Trúc Xây
Dựng Full House 79 8 40,320,000 713,157 3

50 Cty TNHH T & H Nha Trang 9 2,230,573,398 219,012,944 198
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51 Cty TNHH SX - TM & Dịch Vụ Phú Thành 9 13,626,909 4,986,400 2

52 Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Vinh Anh
Phát 9 11,519,935 526,238 1

53 Công ty TNHH Vũ Kim Gia 10 54,855,353 1,373,057 6
54 Cty TNHH Thạnh Phát 10 11,742,385 365,622 1
55 Cty TNHH Hy Viễn 11 103,961,039 15,199,218 9
56 Cty TNHH Cơ Khí Trung Dương 11 15,632,430 2,780,586 1

57 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Thủy Sản Việt
Nam 11 36,718,392 1,595,369 2

58 Cty TNHH Xây Lắp Điện Ngân Thanh M&E 12 83,429,402 2,606,190 6
59 Công ty CP Tập Đoàn AFC Vina 14 30,637,992 1,346,430 1
60 Công ty Cổ phần Xây dựng Life Farm 14 79,062,589 5,080,462 1
61 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tín Vạn Thành 15 51,211,999 5,437,317 2
62 Cty TNHH Thép Minh Triết 22 65,233,850 13,613,158 3
63 Công ty CP Thương mại cơ khí xây dựng Minh Phát 22 60,284,622 15,379,042 1
64 Cty TNHH Xây dựng Sơn Hà 22 31,657,620 4,282,570 1

65 Công ty TNHH Đầu tư - XD Hạ tầng Kỹ thuật Hợp Triển 22 38,700,000 3,409,115 1

66 Công ty TNHH TM DV T&T Khánh Hòa 24 22,397,490 3,451,165 1
67 Công ty TNHH TMDV Cơ Khí Quỳnh Anh 26 71,296,686 10,857,928 1
68 Cty TNHH Vận Tải & Du Lịch Khang Thịnh 28 41,515,847 4,818,055 1
69 Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Gia Tín Đức 34 61,635,000 9,439,258 1
70 Công ty TNHH Thời Đại VN 36 44,648,702 5,625,657 1
71 Cty TNHH MTV Cơ Khí Đại Phát 36 409,371,012 273,778,080 15
72 Cty TNHH Tôm Giống Việt Tín 41 72,115,579 10,467,316 1

73 Cty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Hưng Phát Khánh
Hòa 42 227,704,000 37,683,770 1

74 Công ty TNHH TV - XD Trung Tín 42 145,997,082 22,235,969 3
75 Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng DCONS 44 73,966,721 15,602,130 1

76 Chi nhánh Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam tại
Khánh Hòa 44 72,154,222 13,750,949 1

77 Cty TNHH Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Việt Nam (
Xưởng Sản Xuất ) 54 239,859,600 77,583,230 1

78 Cty TNHH Xây Dựng và Đầu Tư Hòa Hiệp 56 121,768,099 28,874,376 2
79 Cty TNHH Xây Dựng Trí 79 61 51,276,197 46,323,167 1

VII HUYỆN KHÁNH SƠN 50,508,800 0
1 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phương Đài 2 14,560,000 0 6
2 Công ty TNHH đô thị môi trường TNT Khánh Sơn 2 35,948,800 0 16

VIII HUYỆN CAM LÂM 3,508,356,729 170,049,385

1 Người nước ngoài -Khu nghỉ dưỡng MPCR - CN Công ty
CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang 1 21,600,000 0 2

2 Công Ty TNHH Nhân Đạt 1 30,224,648 0 21

3 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ô tô Ngọc Anh 1 18,979,200 0 15

4 Công ty TNHH Thủy Sản Tâm Như 1 52,703,888 0 39
5 Công ty TNHH Giặt Ủi 5 Sao Nha Trang 1 37,858,918 0 29

6 Khu nghỉ dưỡng MPCR - CN Công ty CP Đầu tư Du lịch
Eurowindow Nha Trang 1 558,446,500 0 377

7 Văn Phòng Công chứng Lê Quang Bắc 1 13,600,000 0 9
8 Công ty Cổ phần TP Aqua Group 1 21,120,000 0 14
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9 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại & Dịch vụ Hưng
Hậu 1 12,160,000 0 4

10 Công ty TNHH Gạch men Đức Hiếu Khánh Hoà 1 11,123,200 0 8
11 Công ty TNHH FNANO 1 13,709,696 39,887 11
12 Công ty Cổ phần Chế biến và Kho lạnh Hải Tâm 1 64,275,535 11,678 40
13 Công ty TNHH Xây dựng đô thị Cam Lâm 1 15,435,705 211,731 12
14 Công ty TNHH Môi trường Đô Thị Xanh Cam Lâm 2 54,720,000 447,091 18
15 Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Hưng Lộc 2 13,920,000 634,129 1
16 Công ty TNHH Thương Mại Lợi Huy 2 13,120,000 80,146 4
17 Công ty cổ phần Bóng rổ Nha Trang 2 46,605,931 301,684 5

18 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng
Đức Hiếu 2 78,176,447 985,137 23

19 Cty CP sản xuất & kinh doanh VLXD ánh Dương 2 188,658,156 4,869,122 59
20 Công ty TNHH Giống gia cầm  Phùng Dầu Sơn 3 69,885,000 194,787 18
21 Công ty TNHH TM-XD Thép Thành Đạt 3 21,800,000 192,817 4
22 Công ty TNHH Thủy Hải Sản ATP 3 46,176,000 769,607 10

23 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc 3 478,039,428 29,057,863 77

24 Người nước ngoài - Công ty Cổ phần Đầu tư Synergy Nha
Trang 3 30,122,768 1,513,399 1

25 Công ty TNHH SX-TM Thành Gia Phú 4 14,766,595 170,776 3
26 Công ty Cổ phần Đầu tư Synergy Nha Trang 4 567,141,710 29,316,635 41
27 Công ty TNHH CL Group Khánh Hòa 4 20,096,000 124,405 4
28 Công ty TNHH năng lượng Nhật Phương 5 45,760,000 419,969 5
29 Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cam Ranh 5 30,977,024 727,875 5

30 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Man Homes Land 6 34,191,280 6,311,011 1

31 Công ty TNHH Hoài Phong 8 18,786,288 364,110 2
32 Công ty TNHH Nội thất Nhất Nam 8 39,335,673 948,819 3
33 Công ty TNHH TM-DV Kim Tuyến 8 50,459,783 1,345,177 2
34 Công ty TNHH TMDV Đầu tư TPL 9 52,755,311 1,377,921 2
35 Công Ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hài Hòa 10 37,760,000 1,199,317 3
36 Công ty TNHH Phúc Nam Đồng 10 12,800,000 389,375 1
37 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Hồ Cam Lâm 10 70,401,152 2,552,197 5

38 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xuất nhập khẩu Long
Thành Phát 11 168,854,589 19,763,307 16

39 Công ty TNHH TM DV Trangias Technology 12 34,560,000 1,297,061 2

40 Công ty TNHH Nông nghiệp Sinh thái Việt DASAVIECO 12 80,061,217 12,960,234 2

41 Công ty TNHH MTV Huyền Vân 32 111,408,777 18,953,816 3
42 Công ty TNHH Nhựa Khánh Hòa 41 205,780,310 32,518,302 2

1,409 TỔNG CỘNG 126,977,389,629 26,697,836,047 0
Khánh Hòa, ngày 08 tháng 9 năm 2023

KT. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU           PTP.QUẢN LÝ THU PHÓ GIÁM ĐỐC
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Nguyễn Bảo Kim                  Trần Thị Mỹ Lệ Lê Hùng Chính
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